
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẢNG

Số: ẰẾo.. /QĐ-ĐHKTYDĐN Đà Nang, ngày4 3  t h ả n g . n ă m  2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về các hoạt động 

của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẢNG

Căn cứ Luật Giáo dục đại học so 08/20Ỉ2/QH13 ngày 18 thảng 06 năm 2012;

Căn cứ Luật sô 34/20Ỉ8/QHỈ4 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quôc hội sửa đôi, bô 
sung một so điều của Luật Giáo dục đại học, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 99/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc hướng dan thi hành một so điều của Luật sửa dôi, bô sung một sô 
điểu của Luật Giảo dục đại học;

Căn cứ Quyết định so 595/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Năng;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 06 tlĩáng 7 năm 2021 của Hội đồng trường 
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nằng về việc ban hành Quy chế tô chức và hoạt 
động của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nằng;

Căn cứ Quyết định so ỉ399/QĐ-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Y tê vê việc 
giao phụ trách quản lý, điều hành Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Năng;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng vê 
việc ban hành Quy định công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Kỹ thuật Y - 
Dược Đà Nang;

Căn cứ Công văn sổ 7324/BGDĐT- NGCBQLGD ban hành ngày 8 tháng 10 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dân tô chức lấy ỷ  kiến phản hồi từ người 
học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

Căn cứ Quy định về quy trình và chu kỳ kiêm định chất lượng giáo dục trường đại 
học, cao đăng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 62/2012/TT- 
BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quy định vê quy trình và chu kỳ kiêm định chất lượng chương trình đào tạo 
của các trường đại học, cao đăng và trung câp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 
số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Thông tư sổ 12/2017/TT-BGDĐTngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiêm định chất lượng cơ sở giảo dục đại học;



Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐTngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT ban hành Quy định vé tiêu chuấn đánh giá chất lượng chương trình đào 
tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo 
dục ban hành kèm theo thông tư so 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 28 thảng 02 năm 2022 của Hiệu 
trương Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang về việc ban hành Quy định về xây 
dựng, thâm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại 
học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang về việc ban hành Quy định đào tạo 
trình độ đại học tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang;

Theo đê nghị của Phụ trách Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về các hoạt động 

của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các phòng/trung tâm/khoa/bộ môn thuộc Trường, Công đoàn, Đoàn 

Thanh niên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./p ^

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KT&ĐBCLGD.



BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tụ do - Hạnh phiíc

KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẢNG

QUY ĐỊNH
Lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về các hoạt động của Truông Đại học

Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang
(Ban hành kèm theo Quyết định soỉxù ngàyJJ thảng.d^năm 20Xtcủa Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang)

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan bao 

gồm viên chức - người lao động, nhà tuyển dụng, tố chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp, 

nhà khoa học, chuyên gia, người học đã tốt nghiệp, người học về các lĩnh vực hoạt động 

và tình hình việc làm người học tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo của Trường 

Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang (sau đây gọi chung là Trường).

2. Văn bản này được áp dụng đối vói các phòng chức năng/khoa/bộ môn/trung 

tâm và các tổ chức đoàn thể thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nằng (sau đây 

gọi chung là đơn vị), các tổ chức và cá nhân liên quan trong Trường.

3. Các lĩnh vực được lấy ý kiến.

a) Chương trình đào tạo: Mục tiêu, Chuẩn đầu ra; cấu trúc và nội dung chương 

trình đào tạo;

b) Hoạt động đào tạo: Hoạt động giảng dạy của giảng viên; hoạt động kiểm tra và 

đánh giá người học; quản lý và tổ chức đào tạo.

c) Hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

d) Hoạt động hỗ trợ bao gồm tất cả các hoạt động hỗ trợ và tư vấn cho người học, 

viên chức - người lao động trong Trường.

e) Hoạt động ngoại khóa của người học.

f) Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

g) Cơ sở vật chất bao gồm: tài liệu - trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; 

giảng đường, ký túc xá, phòng học, phòng làm việc, phòng thực hành/thí nghiệm; hệ 

thống an toàn và phòng cháy chữa cháy; cảnh quan môi trường của Trường.

h) Công tác tuyển sinh, nhập học và tuần sinh hoạt công dân đầu khóa của Trường.
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i) Công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong Nhà trường.

4. Khảo sát tình hình việc làm và chất lượng đào tạo đối với người học tốt nghiệp 

các ngành/chuyên ngành đào tạo của Trường.

Điều 2. Mục đích lấy ý kiến

Hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan của Trường nhằm mục đích:

1. Thực hiện Quy chế dân chủ, công bàng, công khai và minh bạch trong Trường;

2. Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của 

Nhà trường;

3. Nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của 

Nhà trường;

4. Nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của viên chức - người lao động trong 

công việc, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức - người lao động có phấm chất đạo đức 

nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao;

5. Góp phần vào công tác bảo đảm chất lượng, kiếm định chất lượng Trường và 

chất lượng các chương trình đào tạo;

Điều 3. Giải thích từ ngữ và danh mục các từ viết tắt

1. Giải thích từ ngữ.

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiếu như sau:

a) Lấy ý kiến là quá trình thu thập dữ liệu thông qua điều tra, khảo sát các bên 

liên quan.

b) Giảng viên là viên chức cơ hữu hoặc thỉnh giảng đang hoạt động giảng dạy tại 

Trường có lĩnh vực công tác và bậc đào tạo phù hợp với ngành/chuyên ngành đào tạo 

được lấy ý kiến.

c) Cán bộ hỗ trợ bao gồm các viên chức (trừ giảng viên) đang công tác tại Trường.

d) Nhà tuyển dụng là các cơ quan, doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động đúng hoặc 

gần với ngành được lấy ý kiến, có sử dụng lao động là NH đã tốt nghiệp của Trường 

hoặc tốt nghiệp từ những cơ sở giáo dục đại học khác có ngành/chuyên ngành đào tạo 

đúng hoặc gần với ngành/chuyên ngành được lấy ý kiến.

e) Chuyên gia là những người có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu 

về lĩnh vực dược lấy ý kiến.
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f) Tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp là các tổ chức hoặc hiệp hội có hoạt 

động liên quan đến các lĩnh vực lấy ý kiến.

g) Nhà khoa học là người làm công tác nghiên cứu và có các công trình nghiên cứu 

phù họp với vấn đề được lấy ý kiến.

h) Cựu NH là NH đã tốt nghiệp tại Trường đúng ngành/chuyên ngành lấy ý kiến.

i) Người học là những sinh viên đại học, sau đại học đang học tập tại Trường.

j) Chương trình đào tạo của một ngành học ở một trình độ cụ thể là một hệ thống 

các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế và tổ chức thực hiện nhằm đạt dược các 

mục tiêu đào tạo, hướng tới cấp một văn bằng giáo dục ở một trình độ cụ thể cho người 

học. Chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, 

phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học, trình độ dào tạo, chuẩn 

đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam và gắn liền với các hoạt động học 

thuật của đơn vị được giao nhiệm vụ triên khai ngành học đó.

k) Chuẩn đầu ra là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau 

khi hoàn thành một chương trình đào tạo, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, 

mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp được cơ sở đào tạo cam 

kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện.

l) Tình hình việc làm của NH tốt nghiệp là hiện trạng NH có việc làm sau khi tốt 

nghiệp 12 tháng, được thống kê theo số lượng và tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng/gần 

lĩnh vực đào tạo hay lĩnh vực khác bao gồm người đang học nâng cao.

2. Danh mục các từ viết tắt.

TT Viết tắt Nội dung viết tắt

1 . BGH Ban Giám hiệu

2. CĐR Chuẩn đầu ra

3. CNTT Công nghệ thông tin

4. CTĐT Chương trình đào tạo

5. ĐCCT Đề cương chi tiết

6. GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo

7. GV Giảng viên

8. NH Người học

9. P.CTCT & QLCSV Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

10. P.ĐTĐH Phòng Đào tạo đại học
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11. P.KT&ĐBCLGD Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

12. P.QLKH-CN&HTQT Phòng Quản lý khoa học - công nghệ và Họp tác quốc tế

13. P.QT-TTB Phòng Quản trị - Trang thiết bị

14. sv Sinh viên

CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG LẤY Ý KIẾN

Điều 4. Đối tượng được lấy ý kiến

1. Đối tượng được lấy ý kiến về chuấn đầu ra.

a) Đối tượng được lấy ý kiến để xây dựng chuấn đầu ra.

- Đối tượng lấy ý kiến về nhu cầu nguồn nhân lực bao gồm các lãnh đạo và cá nhân 

có nhiệm vụ tuyển dụng nhân sự tại các cơ quan/đơn vị; Các cán bộ quản lý đang làm 

việc tại các cơ quan quản lý của Nhà nuức thuộc các Bộ/Ban/Ngành liên quan đến lĩnh 

vực khoa học sức khỏe; Các nhà khoa học, GV làm việc tại các viện nghiên cứu hay các 

trường đại học; Các chuyên gia giáo dục có am hiểu về ngành/chuyên ngành đào tạo 

được lấy ý kiến. Đối với nhà tuyến dụng phải có đại diện các vùng, miền trong nước.

- Đối tượng lấy ý kiến về dự’ thảo CĐR bao gồm các GV thuộc ngành/chuyên 

ngành đào tạo; Cựu NH tốt nghiệp ngành/chuyên ngành đào tạo liên quan, nhà tuyển 

dụng, các tố chức xã hội và hiệp hội nghê nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia giáo 

dục có am hiểu về ngành/chuyên ngành đào tạo.

b) Đối tượng được lấy ý kiến để cải tiến CĐR bao gồm các GV thuộc ngành/chuyên 

ngành dào tạo, Cựu NH tốt nghiệp ngành/chuyên ngành đào tạo liên quan, nhà tuyển 

dụng, các tố chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia 

giáo dục có am hiếu về ngành/chuyên ngành đào tạo được lấy ý kiến. Đối với nhà 

tuyến dụng phải có đại diện các vùng, miền trong nước.

2. Đối tượng được lấy ý kiến về CTĐT bao gồm NH sắp tốt nghiệp ngành/chuyên 

ngành đào tạo, các GV tham gia giảng dạy CTĐT, Cựu NH, nhà tuyển dụng, các tổ chức 

xã hội và hiệp hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục có am hiểu 

về ngành/chuyên ngành đào tạo được lấy ý kiến.

3. Đối tượng được lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy là NH tại Trường.

4. Đối tượng được lấy ý kiến về công tác tuyển sinh và nhập học là NH mới nhập 

học các ngành/chuyên ngành đào tạo của Trường.
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5. Đối tượng được lấy ý kiến về hoạt động phụ vụ/hỗ trợ bao gồm NI ỉ và CB-GV 

trong Trường.

6. Đối tượng được lấy ý kiến về cơ sở vật chất bao gồm NH và CB - GV trong Trường.

7. Đối tượng được lấy ý kiến về hoạt động ngoại khóa là NH của Trường.

8. Đối tưọng được lấy ý kiến về tình hình việc làm là Cựu NH tốt nghiệp các 

ngành/chuyên ngành đào tạo của Trường.

Điều 5. Số lưọng mẫu lấy ý kiến

1. Số lượng mẫu lấy ý kiến về chuẩn đầu ra.

a) Số lượng mẫu lấy ý kiến để xây dựng chuẩn đầu ra

- Số lượng mẫu lấy ý kiến về nhu cầu nguồn nhân lực:

+ Cựu NH: Tối thiểu 30 phiếu/CTĐT.

+ Nhà tuyển dụng: Tối thiểu 20 phiếu/CTĐT.

+ Tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia: Tối 

thiểu 15 phiếu/ CTĐT/ đối tượng.

- Số lượng mẫu lấy ý kiến về dự thảo CĐR mới:

+ Giảng viên, Cựu NH, nhà tuyển dụng: Tối thiểu 30 phiếu/ CTĐT/đối tượng.

+ Tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia: Tối 

thiểu 15 phiếu/ CTĐT/ đối tượng.

b) Số lượng mẫu lấy ý kiến để cải tiến chuẩn đầu ra.

- Giảng viên: Tối thiểu 30 phiếu/ CTĐT.

- Cựu NH: Tối thiểu 30 phiếu/ CTĐT.

- Nhà tuyển dụng: Tối thiểu 20 phiếu/ CTĐT.

- Tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia: Tối 

thiểu 15 phiếu/ CTĐT/ đối tượng.

2. Số lượng mẫu lấy ý kiến về chương trình đào tạo.

a) Người học sắp tốt nghiệp: Tối thiểu 30% số người theo học đối với CTĐT có từ 

100 người trở lên; tối thiểu 70% số nguời theo học đối với CTĐT có dưới 100 người.

b) Giảng viên: Tối thiểu 30 phiếu/ CTĐT.

c) Cựu NH: Tối thiểu 30 phiếu/ CTĐT.

d) Nhà tuyển dụng: Tối thiểu 20 phiếu/ CTĐT.

e) Tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia: Tối 

thiểu 15 phiếu/ CTĐT/ đối tượng.
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3. Số lượng mẫu lấy ý kiến về học phần.

a) Tối thiếu 30 phiếu đối với lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy học phần lý thuyết 

ở bậc đại học.

b) Tối thiểu 15 phiếu học phần lý thuyết ở bậc sau đại học.

c) Tối thiểu 30 phiếu với lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy học phần thực hành.

4. Số lượng mẫu lấy ý kiến về công tác tuyến sinh và nhập học là 100% số lượng 

s v  nhập học hằng năm theo từng ngành/chuyên ngành tuyển sinh.

5. Số lượng mẫu lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ tối thiểu 30 phiếu/ hoạt động/ đối tượng.

6. Số lượng mẫu lấy ý kiến về cơ sở vật chất tối thiếu 30 phiếu/đối tượng.

7. Số lượng mẫu lấy ý kiến về hoạt động ngoại khóa của s v  tối thiếu 30 phiếu/ hoạt động.

8. Số lượng mẫu lấy ý kiến về tình hình việc làm: Theo hướng dẫn khảo sát tình 

hình việc làm NH tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo hằng năm.

CHƯƠNG III. NỘI DƯNG LẤY Ý KIẾN

Điều 6. Nội dung lấy ý kiến về chuấn đầu ra

1. Nội dung lấy ý kiến để xây dựng mới chuẩn đầu ra 01 ngành/chuyên ngành 

đào tạo.

a) Các nội dung lấy ý kiến về nhu cầu nguồn nhân lực gồm:

- Nhu cầu lao động về các lĩnh vực ngành nghề của xã hội.

- Vị trí công việc, chức năng nhiệm vụ của người được tuyến dụng.

- Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm của 

người được tuyển dụng.

- Nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Xu hướng phát triển ngành nghề trong ngắn hạn và dài hạn.

b) Lấy ý kiến về tính hợp lý và khả thi của dự thảo CĐR mới.

2. Nội dung lấy ý kiến để cải tiến CĐR hiện hành.

a) Mục tiêu và CĐR hiện hành.

b) Vị trí công việc, chức năng nhiệm vụ của người được tuyến dụng.

c) Nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Xu hướng phát triển ngành, nghề trong và ngoài nước.

Điều 7. Nội dung lấy ý kiến về chương trình đào tạo

1. Lấy ý kiến về nội dung và cấu trúc của dự thảo chương trình đào tạo mới.
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2. Lấy ý kiến để cải tiến chương trình đào tạo hiện hành bao gồm:

a) Nội dung và cấu trúc CTĐT.

b) Số lượng và chất lượng đội ngũ GV.

c) Tổ chức các hoạt động dào tạo.

d) Cơ sở vật chất.

e) Các hoạt động hỗ trợ người học.

Điều 8. Nội dung lấy ý kiến về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên

1. Nội dung lấy ý kiến về học phần.

- Đối với các học phần thuộc CTĐT đại học chính quy, chương trình sau đại học,... 

gồm: Mục tiêu, CĐR, cấu trúc, nội dung của học phần.

- Đối với học phần thực tập nghề nghiệp: Cách thức tổ chức thực tập nghề nghiệp; 

kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm của NH.

2. Nội dung lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của GV.

a) Nội dung và phương pháp giảng dạy.

b) Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập.

c) Sử dụng phương tiện dạy học.

d) Trách nhiệm, sự nhiệt tình của GV đối với NH.

e) Khả năng khuyến khích sáng tạo, tư duy độc lập của NH. 

í) Moạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của NH.

g) Khả năng quản lý và tổ chức lớp học; hướng dẫn và tư vấn hoạt động học cho NH.

h) Tác phong sư phạm.

i) Các nội dung khác liên quan đến học phần và hoạt động giảng dạy của GV.

Điều 9. Nội dung lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ

1. Nội dung lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ NH.

a) Hoạt động tư vấn và hỗ trợ về học tập, trao đổi sv.
b) Hoạt động tư vấn và hỗ trợ về hoạt động nghiên cúu khoa học. họp tác quốc tế.

c) Các dịch vụ và hỗ trợ về tài chính và học bống.

d) Văn hóa - Thể dục thể thao.

e) Hoạt động chăm sóc sức khỏe và tư vấn tâm lý.

f) Kỹ năng mềm, hướng nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm. hỗ trợ khởi nghiệp.

g) Hoạt động tư vấn và hỗ trợ về nhà ở, ký túc xá.
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h) Hoạt động tư vấn và hỗ trợ sv quốc tế (nếu có).

i) Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu của các phòng/trung tâm 

chức năng thuộc Trường.

j) Các nội dung khác liên quan đến hoạt động hỗ trợ NH.

2. Nội dung lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ GV.

a) Tư vấn và hỗ trợ về giảng dạy.

b) Tư vấn và hỗ trợ về hoạt động nghiên cứu khoa học.

c) Các dịch vụ và hỗ trợ về tài chính.

d) Văn hóa - Thế dục thể thao; chăm sóc sức khỏe và tư vấn tâm lý.

e) Hoạt động hỗ trợ về đời sống của GV.

3. Nội dung lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ của cán bộ hỗ trợ (trừ GV).

a) Tư vấn và hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ.

b) Các dịch vụ và hỗ trợ về tài chính.

c) Văn hóa - Thể dục thể thao.

d) Chăm sóc sức khỏe và tư vấn tâm lý.

e) Hoạt động hỗ trợ về đời sống của viên chức - người lao động.

Điều 10. Nội dung lấy ý kiến về co sỏ’ vật chất

1. Co’ sở vật chất của Thư viện bao gồm: sách, giáo trình và tài liệu tham khảo; cơ 

sở dữ liệu Online; hệ thống máy tính và mạng Internet; phòng đọc và trang thiết bị hỗ trợ.

2. Cơ sở vật chất giảng đường bao gồm: phòng học và các trang thiết bị trong 

phòng học; hệ thống máy tính và mạng Internet.

3. Cơ sở vật chất phục vụ thực hành và nghiên cứu khoa học bao gồm phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành, bệnh viện/trung tâm y tế (là cơ sở thực hành của Trường) và 

các trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu kèm theo; hướng dẫn sử dụng và duy trì bảo dưỡng 

trang thiết bị, điều kiện bảo hộ lao động.

4. Điều kiện làm việc của GV và cán bộ hỗ trợ.

5. Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động hỗ trợ và ngoại khóa, thể dục thể thao và 

chăm sóc sức khỏe, tâm lý.

6. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hệ thống xử lý chất thải.

7. An ninh trật tự, cảnh quan môi trường, ....

Điều 11. Nội dung lấy ý kiến về công tác tuyến sinh, nhập học và sinh hoạt 

công dân đầu khóa



Nội dung và các phương thức lấy ý kiến về công tác tuyển sinh, nhập học và các 

hoạt động trong tuần sinh hoạt công dân đối với NH mới nhập học bao gồm:

1. Phản hồi về công tác truyền thông chính sách tuyển sinh.

2. Phản hồi về mức dộ cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến đề án tuyển 

sinh của Trường.

3. Phản hồi về công tác tư vấn về ngành nghề tuyển sinh

4. Phản hồi về chất lượng hoạt động tuyển sinh của Trường.

5. Phản hồi về công tác nhập học của Trường.

6. Phản hồi về Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học và các hoạt động hỗ trợ tân sv.
Điều 12. Nội dung lấy ý kiến về tình hình việc làm của ngiròi học tốt nghiệp 

và chất lượng đào tạo

1. Lấy ý kiến cựu NH về tình hình việc làm và chất lượng đào tạo

a. Tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp 12 tháng: số lượng NH tốt nghiệp có 

hoặc chưa có việc làm; mức lương.

b. Loại hình cơ quan công tác: số lượng NH tốt nghiệp làm việc trong các cơ quan 

Nhà nước; công ty tư nhân; tự tạo việc làm; có yếu tố nước ngoài.

c. Tình trạng việc làm: làm đúng, gần đúng hoặc trái ngành/chuyên ngành đào tạo 

và bao gồm đang học nâng cao; chưa có việc làm.

d. Năng lực làm việc: Mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và 

chịu trách nhiệm của NH tốt nghiệp đối với công việc hiện tại.

e. Nhu cầu đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của Cựu NH.

2. Lấy ý kiến nhà tuyến dụng về chất lượng đào tạo.

CHƯƠNG IV. THỜI ĐIẺM VÀ QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN

Điều 13. Thòi điểm lấy ý kiến

1. Thời điếm lấy ý kiến chuẩn đầu ra

a) Thời điếm lấy ý kiến để xây dựng CĐR mới:

Theo kế hoạch hoạt động hằng năm của Trường, Phòng ĐTĐH và các khoa/bộ môn.

b) Thời điểm lấy ý kiến đế cải tiến CĐR hiện hành:

Theo kế hoạch hoạt động hằng năm của Trường, Phòng ĐTĐH và các khoa/bộ 

môn chuyên môn. Thực hiện định kỳ lấy ý kiến về CĐR 2 năm/lần đối với các CTĐT 

đang áp dụng theo tiến trình đánh giá, cải tiến CTĐT của Trường.
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2. Thời điểm lấy ý kiến chương trình đào tạo.

a) Thời điếm lấy ý kiến để xây dựng CTĐT mới:

Theo kế hoạch hoạt động hằng năm của Trường, Phòng ĐTĐH và các khoa/bộ 

môn chuyên môn.

b) Thời điểm lấy ý kiến đế cải tiến CTĐT hiện hành:

Thời điếm lấy ý kiến của GV, NH sắp tốt nghiệp, Cựu NH, nhà tuyển dụng, nhà 

khoa học và chuyên gia giáo dục: Định kỳ 02 năm/lần.

3. Thời điếm lấy ý kiến về học phần và hoạt động giảng dạy của GV: Định kỳ 1 lần/1 

năm học/lGV. Trường hợp học phần hoặc GV có kết quả đánh giá từ mức “Hài lòng” đến 

“Hoàn toàn hài lòng” dưới 75% sẽ được tiếp tục lấy ý kiến trong 02 học kỳ kế tiếp.

4. Thời điểm lấy ý kiến của NH sắp tốt nghiệp về toàn khóa học được thực hiện sau 

khi kết thúc lịch học học phần tốt nghiệp/ kết thúc đợt thực tế/thực tập bệnh viện.

5. Thời điếm lấy ý kiến về công tác tuyển sinh, nhập học và Tuần sinh hoạt công 

dân đầu khóa của SV: Đầu năm học.

6. Thời điểm lấy ý kiến CB-GV về điều kiện và môi trường làm việc: Cuối năm học.

7. Thời điểm lấy ý kiến về tình hình việc làm của NH đã tốt nghiệp và chất lượng 

đào tạo:

Đối với NH tốt nghiệp trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp: Định kỳ tháng 10 

hăng năm.

Đối với lấy ý kiến nhà tuyến dụng về chất lượng đào tạo: Định kỳ tháng 11 hằng 

năm (hoặc gắn với lấy ý kiến về rà soát, cải tiến CTĐT).

Điều 14. Các hoạt động triển khai lấy ý kiến

1. Phòng KT&ĐBCLGD xây dựng kế hoạch lấy ý kiến tổng thể toàn Trường, các 

biếu mẫu và văn bản hướng dẫn triển khai.

2. Phòng KT&ĐBCLGD phối hợp với các đơn vị thuộc Trường có liên quan trực 

tiếp các loại hình lấy ý kiến về trong việc xác định nội dung hỏi và hoàn thiện các mẫu 

phiếu đế gửi lấy ý kiến toàn Trường trước khi Hội đồng ĐBCLGD thông qua để trình 

Hiệu trưởng ký ban hành.

3. Các khoa/bộ môn chuyên môn là đơn vị xây dựng, quản lý, triển khai các 

CTĐT có trách nhiệm chính trong việc hoàn thiện các mẫu phiếu lấy ý kiến các bên 

liên quan đến việc đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực, CĐR, CTĐT gửi Phòng
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KT&ĐBCLGD tổng hợp và thông qua Hội đồng ĐBCLGD trước khi trình Hiệu 

trưởng ký ban hành.

4. Các đơn vị thuộc Trường và các khoa/bộ môn chuyên môn thực hiện lấy ý kiến 

theo nhiệm vụ tại Điều 17 tại Quy định này.

5. Tổng hợp và xử lý số liệu.

Các đơn vị trực tiếp triển khai các khảo sát chịu trách nhiệm xử lý số liệu hoặc 

phối hợp với Phòng KT&ĐBCLGD để xử lý theo yêu cầu.

6. Phân tích kết quả và viết báo cáo.

Các đơn vị trực tiếp triển khai các khảo sát chịu trách nhiệm thực hiện các báo cáo, 

đánh giá kết quả khảo sát và đồng thời gửi về Phòng KT&ĐBCLGD gồm hồ sơ/dữ liệu 

theo yêu cầu để tổng hợp chung toàn Trường.

7. Lưu trữ và sử dụng kết quả lấy ý kiến.

Quy trình thực hiện chi tiết của các hoạt động lấy ý kiến xem phụ lục kèm theo.

CHƯƠNG V. SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỬ KẾT QUẢ LẢY Ý KIÉN

Điều 15. Sử dụng kết quá lấy ý kiến

1. Sử dụng kết quả lấy ý kiến về chuẩn đầu ra.

a) Sử dụng kết quả lấy ý kiến về nhu cầu nguồn lực đối với ngành/chuyên ngành 

đào tạo để xây dựng mới CĐR và CTĐT.

b) Sử dụng kết quả lấy ý kiến về dự thảo CĐR mới để xây dựng CĐR và CTĐT 

theo Quy định hiện hành của Trường về việc mở mới ngành/chuyên ngành đào tạo.

c) Sử dụng kết quả lấy ý kiến về CTĐT hiện hành để điều chỉnh CTĐT theo Quy 

định hiện hành của Trường về việc điều chỉnh CTĐT.

2. Sử dụng kết quả lấy ý kiến về chương trình đào tạo.

a) Sử dụng kết quả lấy ý kiến về mục tiêu và CĐR để điều chỉnh mục tiêu và CĐR 

phù hợp với nhu cầu xã hội.

b) Sử dụng kết quả lấy ý kiến về nội dung và cấu trúc CTĐT để xây dựng mới hoặc 

cải tiến CTĐT phù hợp với mục tiêu và CĐR.

c) Khoa/bộ môn, Phòng Tổ chức cán bộ sử dụng kết quả lấy ý kiến về số lượng và 

chất lượng đội ngũ GV để lập kế hoạch và triển khai thực hiện tuyển dụng, bồi dưỡng 

nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

d) Khoa/bộ môn chuyên môn, Phòng ĐTĐLI sử dụng kết quả lấy ý kiến về tổ chức 

đào tạo để rà soát và cải tiến các hình thức tổ chức đào tạo.
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e) Khoa/bộ môn chuyên môn, Phòng QT-TTB sử dụng kết quả lấy ý kiến về cơ sở 

vật chất để rà soát và lập kế hoạch cải tiến.

f) Khoa/bộ môn chuyên môn, các đơn vị liên quan thuộc Trường sử dụng kết quả lấy 

ý kiến về hoạt động hỗ trợ người học đế rà soát và nâng cao chất lưcmg phục vụ hỗ trợ.

3. Sử dụng kết quả lấy ý kiến về học phần và hoạt động giảng dạy của GV.

a) Giảng viên, khoa/bộ môn chuyên môn sử dụng kết quả lấy ý kiến về nội dung 

học phần đế cải tiến học phần.

b) Giảng viên, khoa/bộ môn chuyên môn sử dụng kết quả lấy ý kiến về hoạt động 

giảng dạy của GV để cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra/đánh giá 

kết quả học tập và các hoạt động hỗ trợ NH.

4. Sử dụng kết quả lấy ý kiến về cơ sở vật chất: Các đơn vị sử dụng kết quả lấy 

ý kiến về cơ sở vật chất liên quan trực tiếp đến đon vị đế đề xuất với Phòng QT-TTB 

lập kế hoạch rà soát sửa chữa, bảo trì, xây dựng hoặc mua mới trang thiết bị/ cơ sở 

vật chất.

5. Sử dụng kết quả lấy ý kiến về tuyến sinh và nhập học và sinh hoạt công dân đầu 

khóa của SV:

a) Phòng ĐTĐH sử dụng kết quả lấy ý kiến về công tác tuyển sinh và nhập học để 

tham mưu lãnh đạo Trường trong cải tiến công tác tuyển sinh và nhập học.

b) Phòng CTCT&QLSV sử dụng kết quả lấy ý kiến về tuần sinh hoạt công dân để 

cải tiến nội dung và hình thức tố chức tuần sinh hoạt động dân cho sv.
6. Sử dụng kết quả lấy ý kiến về tình hình việc làm của NH sau tốt nghiệp:

a) Phòng KT&ĐBCLGD sử dụng kết quả lấy ý kiến về tình hình việc làm của NH 

sau 1 năm tốt nghiệp đế báo cáo Bộ GD&ĐT hằng năm theo đúng quy định.

b) Khoa/bộ môn chuyên môn, Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&QLSV sử dụng kết 

quả lấy ý kiến về tình hình việc làm và chất lượng của NH tốt nghiệp để cải tiến 

CTĐT, tổ chức đào tạo, cải tiến các hoạt động bồi dưỡng, tư vấn và hỗ trợ việc làm

đối với sv.
Điều 16. Lưu trữ kết quả lấy ý kiến

1. Các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện lấy ý kiến sẽ đồng thời lưu trữ 

bản gốc quy trình, phiếu lấy ý kiến, kế hoạch khảo sát, báo cáo kết quả lấy ý kiến tại

đơn vị mình.
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2. Các đơn vị đồng thời thực hiện cung cấp các tài liệu/hồ sơ về công tác lấy ý kiến 

bao gồm: kế hoạch chi tiết đã được Trưởng đơn vị phê duyệt; phiếu lấy ý kiến: cơ sở dữ 

liệu theo mẫu nhập liệu, báo cáo kết quả lấy ý kiến theo nhiệm vụ dược giao về Phòng 

KT&ĐBCLGD để lưu trữ ngay sau khi hoàn thành công tác lấy ý kiến theo kế hoạch.

3. Thời gian lưu trữ tài liệu/hồ sơ lấy ý kiến liên quan đến xây dựng CĐR và CTĐT 

được lưu trữ theo Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của 

ngành giáo dục.

CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC THựC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm các bên liên quan

1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

a) Lập kế hoạch tổng thể về lấy ý kiến hằng năm đối với các hoạt động lấy ý kiến 

được nêu trong Khoản 3, Điều 1 của Quy định này.

b) Chủ trì xây dựng các văn bản, biểu mẫu và hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến.

c) Chủ trì thực hiện các khảo sát lấy ý kiến gồm: khảo sát người học về học phần 

và hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát s v  sắp tốt nghiệp về toàn khóa học; khảo sát 

cựu NH về tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp; khảo sát CB-GV về điều kiện và 

môi trường làm việc.

d) Tư vấn, hướng dẫn và giám sát các khoa/bộ môn chuyên môn thực hiện lấy ý 

kiến các bên liên quan về CĐR và CTĐT, ĐCCT.

e) Tư vấn, hưóng dẫn và giám sát các khoa/bộ môn chuyên môn và đơn vị chức năng 

liên quan thuộc Trường thực hiện lấy ý kiến về các hoạt động hỗ trợ và cơ sở vật chất.

í) Tổng hợp các báo cáo, dữ liệu khảo sát của các khoa/bộ môn chuyên môn, các 

đơn vị chức năng về các loại hình khảo sát liên quan và viết báo cáo tổng hợp cấp Trường 

(nếu có).

g) Tổng hợp kế hoạch cải tiến sau khảo sát của các đơn vị trực tiếp triển khai công 

tác lấy ý kiến và thông qua Hội đồng Đảm bảo chất lượng.

h) Hỗ trợ, giám sát các khoa/bộ môn chuyên môn, các phòng/trung tâm chức năng 

liên quan triển khai kế hoạch cải tiến dựa theo kết quả phản hồi.

i) Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu về công tác lấy ý kiến theo quy định tại Điều 

16 của Quy định này.
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j) Giám sát việc sử dụng kết quả lấy ý kiến trong đơn vị được quy định tại Điều 

14 của Quy định này.

2. Phòng Đào tạo đại học.

a) Chủ trì trong lập kế hoạch, triển khai thực hiện và viết báo cáo kết quả lấy ý kiến 

tân sv về công tác tuyến sinh, nhập học; Lập và triển khai kế hoạch cải tiến dựa theo kết 

quả lấy ý kiến về công tác tuyển sinh, nhập học.

b) Cung cấp cho Phòng KT&ĐBCLGD thời khóa biếu học kỳ để lập kế hoạch và 

triển khai lấy ý kiến về học phần và hoạt động giảng dạy của GV, khảo sát toàn khóa 

học đối với NH sắp tốt nghiệp.

c) Cung cấp cho Phòng KT&ĐBCLGD và các khoa/bộ môn chuyên môn kế hoạch 

xây dựng các CTĐT mới cũng nhu kế hoạch cải tiến các CTĐT hiện hành; Quyết định 

và danh sách NH tốt nghiệp các CTĐT theo từng năm học để lấy ý kiến về CĐR và 

CTĐT trước khi ban hành.

d) Cung cấp cho Phòng KT&ĐBCLGD và các khoa/bộ môn chuyên môn gồm 

quyết định tốt nghiệp và danh sách NH tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo hằng 

năm đế lấy ý kiến về tình hình việc làm sau 01 năm tốt nghiệp.

e) Tư vấn, kiếm tra và giám sát các khoa/bộ môn chuyên môn thực hiện lấy ý kiến 

đế xây dựng CTĐT mới cũng như cải tiến CTĐT hiện hành được quy định tại Điều 6 

của Quy định này.

f) Lập và triển khai kế hoạch cải tiến dựa theo kết quả lấy ý kiến về các hoạt động 

của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ Phòng ĐTĐH được giao bao gồm cả kết 

quả khảo sát công tác tuyên sinh và nhập học.

g) Hỗ trợ khoa/bộ môn chuyên môn triển khai kế hoạch cải tiến dựa theo kết quả 

lấy ý kiến về CTĐT, chất lượng đào tạo.

h) Hỗ trợ các đơn vị trơng Trường thực hiện công tác lấy ý kiến khác.

i) Thực hiện lưu trữ các hồ sơ/tài liệu về công tác lấy ý kiến theo quy định tại Điều 

16 của Quy định này.

3. Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.

a) Chủ đạo trong việc lập và triến khai kế hoạch cải tiến dựa theo kết quả lấy ý 

kiến về các hoạt động của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ Phòng 

CTCT&QLSV được giao bao gồm cải tiến hoạt động nhập học và hỗ trợ tân sv.
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b) Phối hợp với Phòng ĐTĐH triển khai thực hiện lấy ý kiến s v  mới nhập học về 

công tác tuyển sinh, nhập học.

c) Hỗ trợ khoa/bộ môn chuyên môn triển khai kế hoạch cải tiến dựa theo kết quả 

lấy ý kiến về tuần sinh hoạt công dân.

d) Hỗ trợ các đơn vị trong Trường thực hiện công tác lấy ý kiến khác.

e) Thực hiện lưu trữ các hồ sơ/tài liệu về công tác lấy ý kiến theo quy định tại Điều 

16 của Quy định này.

4. Phòng Tài chính - Kế toán

a) Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường trong lập dự toán kinh phí theo các kế 

hoạch khảo sát đã được Ban giám hiệu phê duyệt.

b) Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí triển khai 

các khảo sát lấy ý kiến.

c) Thực hiện thanh quyết toán các khoản kinh phí liên quan đến hoạt dộng lấy ý 

kiến dựa theo dự toán đã được phê duyệt.

d) Lập và triển khai kế hoạch cải tiến dựa theo kết quả lấy ý kiến về hoạt động của 

Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ Phòng Tài chính - Ke toán được giao.

e) Thực hiện lưu trữ các hồ sơ/tài liệu về công tác lấy ý kiến theo quy định tại Điều 

16 của Quy định này.

5. Phòng Quản trị - Trang thiết bị

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong lập kế hoạch, góp ý hoàn thiện nội dung 

phiếu khảo sát lấy ý kiến về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

b) Lập và triển khai kế hoạch cải tiến dựa theo kết quả lấy ý kiến về các vấn đề cơ 

sở vật chất, trang thiết bị,... liên quan đến chức năng nhiệm vụ Phòng Quản trị - Trang 

thiết bị được giao.

c) Thực hiện lưu trữ các hồ sơ/tài liệu về công tác lấy ý kiến theo quy định tại Điều 

16 của Quy định này.

6. Các khoa/bộ môn chuyên môn.

a) Chủ trì trong lập kế hoạch, góp ý hoàn thiện phiếu khảo sát và trực tiếp triển 

khai và viết báo cáo kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về nhu cầu nguồn nhân lực theo 

từng lĩnh vực đào tạo/ CTĐT.
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b) Chủ trì trong lập kế hoạch, góp ý hoàn thiện các mẫu phiếu khảo sát, trực tiếp 

triển khai thực hiện và viết báo cáo kết quả lấy ý kiến các bên liên quan về CĐR, CTĐT 

và ĐCCT.

c) Chủ trì thực hiện lấy ý kiến Cựu NH về CTĐT, thực tập nghề nghiệp.

d) Chủ trì thục hiện lấy ý kiến người học về các hoạt động hỗ trợ NH của khoa/bộ 

môn trong hoạt động lấy ý kiến về cơ sở vật chất tại đơn vị.

e) Chủ trì thực hiện lấy ý kiến Nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo thuộc CTĐT 

do khoa/bộ môn chuyên môn quản lý.

f) Phối hợp với Phòng KT&ĐBCLGD thực hiện các khảo sát gồm: lấy ý kiến 

người học về học phần và hoạt động giảng dạy của GV; lấy ý kiến NH sắp tốt nghiệp về 

toàn khóa học; lấy ý kiến Cựu NH về tình hình việc làm và chất lượng đào tạo; lấy ý 

kiến CB-GV về điều kiện và môi trường làm việc.

g) Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Trường trong thực hiện lấy ý kiến NH, 

GV và cán bộ hỗ trợ của khoa/bộ môn chuyên môn về hoạt động hỗ trợ của các đơn vị.

h) Phối hợp với P.CTCT&QLSV thực hiện lấy ý kiến NH về công tác tuyển sinh - 

nhập học và về tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa.

i) Phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện lấy ý kiến NH về hoạt động ngoại khóa.

j ) Lập và triển khai kế hoạch cải tiến dựa theo kết quả lấy ý kiến về CĐR và CTĐT; 

về học phần và hoạt động giảng dạy của GV; về thực tập nghề nghiệp và các hoạt động 

hỗ trợ; về tuyến sinh, nhập học và tuần sinh hoạt công dân - sinh viên; về tình hình việc 

làm của NH tốt nghiệp.

k) Thực hiện lưu trữ các hồ sơ/tài liệu về công tác lấy ý kiến theo quy định tại Điều 

16 của Quy định này.

7. Các đơn vị khác (Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng 

HC-TH, Phòng QLKH-CN&HTQT, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các phòng/trung 

tâm chức năng khác thuộc Trường)

a) Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả cho các đơn vị chủ trì các 

khảo sát trong lập kế hoạch, hoàn thiện các mẫu phiếu khảo sát, triển khai thực hiện và 

viết báo cáo kết quả các loại hình khảo sát.

b) Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các cải tiến dựa trên các kết quả khảo sát liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị được giao.
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c) Thực hiện lưu trữ các hồ sơ/tài liệu về công tác lấy ý kiến theo quy định tại Điều 

16 của Quy định này.

Điều 18. Kinh phí hoạt động

1. Nguồn tài chính của Trường chi cho các hoạt động lấy ý kiến gồm có nguồn 

ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu ngoài ngân sách theo quy định. Các khoản thu, 

chi được thực hiện trên cơ sở quy định của cơ quan có thẩm quyền và quy chế chi tiêu 

nội bộ của Trường.

2. Trường được nhận tài trợ họp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

phục vụ các hoạt động liên quan đến khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

nhằm mục đích cải tiến và nâng cao chất lượng các lĩnh vực hoạt động của Trường./.



PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số au ngàyẬĨ thảngãíhĩăm 2022 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang)

Phụ lục I

CÁC QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA TRƯỜNG 

ĐẠI HQC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG 

Quy trình 1: Quy trình lấy ý kiến các bên liên quan về nhu cầu nguồn nhân lực

Bưóc Nội dung công việc Đon vị 
thực hiện

Đon vị 
phối họp

Thòi gian 
thực hiện

Văn bản/ 
biểu mẫu 
liên quan

Bưóc 1.
Lập kế 

hoạch 

lấy ý 

kiến

Lập kế hoạch tổng 

thể lấy ý kiến về nhu 

cầu nguồn nhân lực

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị thuộc 

Trường
Tuần 1 

Tháng 4

Ke hoạch 

lấy ý kiến 

tổng thể
Lập kế hoạch cụ thể 

và dự trù kinh phí 

lấy ý kiến các bên 

liên quan về nhu 

cầu nguồn nhân lực 

dựa trên kế hoạch 

lấy ý kiến tổng thể 

của Trường

khoa/bộ môn 

chuyên môn

Các đơn vị thuộc 

Trường

Tuần 1 

Tháng 4

Ke hoạch 

lấy ý kiến 

chi tiết

Bước 2.

Hoàn thiện 

phiếu, các 

văn bản 

hướng dẫn

Xây dựng các biểu 

mẫu lấy ý kiến và 

văn bản hướng dẫn 

kèm theo

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn Tuần 2 

Tháng 4

Mầu phiếu 

lấy ý kiến 

và các văn 

bản hướng 

dẫn

Hoàn thiện phiếu 

lấy ý kiến

khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 2 

Tháng 4

Phiếu lấy ý 

kiến CTĐT

Bước 3. Tổ

chức lấy ý 

kiến

Thirc hiện lấy ý 

kiến các bên liên 

quan theo kế hoạch

khoa/bộ môn 

chuyên môn

Các đơn vị thuộc 

Trường

Tuần

3+4

Tháng 4

Bước 4.
Hoàn 

thiện báo

Tổng họp và xử lý 

số liệu lấy ý kiến P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn

Tuần

1+2

Tháng 5

Dữ liệu về 

kết quả lấy 

ý kiến
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cáo lấy ý 

kiến

Phân tích kết quả và 

hoàn thiện báo cáo 

theo ngành/chuyên 

ngành đào tạo

khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 3 

Tháng 5

Báo cáo 

tổng họp 

kết quả lấy 

ý kiến

Bước 5.
Lưu trữ 

và sử 

dụng kết 

quả lấy ý 

kiến

Lưu trữ bản gốc: 

Phiếu lấy ý kiến, kế 

hoạch chi tiết, dữ liệu 

lấy ý kiến, báo cáo 

kết quả lấy ý kiến

khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

T uần 4 

Tháng 5

Gửi hồ sơ lấy ý 

kiến về P.KT& 

ĐBCLGD gồm: Dữ 

liệu lấy ý kiến, bản 

scan kế hoạch lấy ý 

kiến, phiếu lấy ý 

kiến, báo cáo kết 

quả lấy ý kiến theo 

ngành/chuyên 

ngành đào tạo

khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 4 

Tháng 5

Sử dụng kết quả 

lấy ý kiến để xây 

dựng CĐR của 

CTĐT mới

khoa/bộ môn 

chuyên môn; 

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị thuộc 

Trường Tuần 1 

Tháng 6

CĐR mới 

được ban 

hành
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Quy trình 2. Quy trình lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra

Bước Nội dung công 
việc Đon vị thực hiện Đon vị 

phối họp

Thòi
gian
thực
hiện

Văn bản/ 
biếu mẫu 
liên quan

Bước 1.
Lập kế 

hoạch lấy 

ý kiến

Lập kế hoạch tổng 

thể về lấy ý kiến 

về CĐR
P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị thuộc 

Trường Tuần 4 

Tháng 5

Kế hoạch 

lấy ý kiến 

tổng thể

Lập kế hoạch cụ 

thế và dự trù kinh 

phí lấy ý kiến các 

bên liên quan về 

CĐR dựa trên kế 

hoạch lấy ý kiến 

tống thể của 

Trường

khoa/bộ môn 

chuyên môn

Các đơn vị thuộc 

Trường

Tuần 4 

Tháng 5

Kế hoạch 

lấy ý kiến 

chi tiết

Bước 2.
Hoàn

thiện

phiếu, các 

văn bản 

hướng dẫn

Xây dựng các biểu 

mẫu lấy ý kiến và 

văn bản hướng 

dẫn kèm theo

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị thuộc
ị

Trường
Tuần 1 

Tháng 6

Mầu phiếu 

lấy ý kiến và 

các văn bản 

hướng dẫn

Hoàn thiện phiếu 

lấy ý kiến
khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 1 

Tháng 6

Phiếu lấy ý 

kiến CTĐT

Bước 3.
Tố chức 

lấy ý kiến

Thực hiện lấy ý 

kiến các bên liên 

theo kế hoạch

khoa/bộ môn 

chuyên môn

Các đơn vị thuộc 

Trường
Tuần

2+3

Tháng 6

Bước 4.
Tổng hợp 

và viết báo 

cáo

Tông họp và xử lý 

số liệu lấy ý kiến P.KT&ĐBCLGD
khoa/bộ môn 

chuyên môn

Tuần 4 

Tháng 6

Dữ liệu về 

kết quả lấy 

ý kiến

Phân tích kết quả 

và viết báo cáo
khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 4 

Tháng 6

Báo cáo tống 

hợp kết quả 

lấy ý kiến

Bước 5.
Lưu trữ và 

sử dụng

Lưu trữ bản gốc: 

Phiếu lấy ý kiến, 

kế hoạch chi tiết, 

dữ liệu lấy ý kiến,

khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 1 

Tháng 7
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kết quả lấy 

ý kiến

báo cáo kết quả 

lấy ý kiến

Gửi hồ sơ lấy ý 

kiến về P.KT& 

ĐBCLGD gồm: 

Dữ liệu lấy ý kiến, 

bản scan kế hoạch 

lấy ý kiến, phiếu 

lấy ý kiến, báo cáo 

kết quả lấy ý kiến

khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 1 

Tháng 7

Lập kế hoạch cải 

tiến CTĐT hoặc 

sử dụng kết quả 

lấy ý kiến để xây 

dựng CĐR của 

CTĐT mới

khoa/bộ môn 

chuyên môn

Các đơn vị thuộc 

Trường

Tuần 1 

Tháng 7

Kế hoạch 

cải tiến 

CTĐT hoặc 

CĐR dự 

thảo cua 

CTĐT mới

Nộp kế hoạch cải 

tiến về 

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 2 

Tháng 7

Tống hợp nội 

dung cải tiến của 

các hoạt động lấy 

ý kiến của toàn 

Trường

P.KT&ĐBCLGD Tháng 12

Kế hoạch cải 

tiến về các 

hoạt dộng 

của toàn 

Trường
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Quy trình 3: Quy trình lấy ý kiến các bên liên quan về chưong trình đào tạo

Bước Nội dung công việc Đon vị thực 
hiện

Đon vị 
phối họp

Thòi
gian
thực
hiện

Văn bản/ 
biểu mẫu 
liên quan

Bước 1.
Lập kế 

hoạch 

lấy ý 

kiến

Lập kế hoạch tổng 

thế và dự trù lấy ý 

kiến về CTĐT

P.KT&ĐBCLGD
Các đơn vị thuộc 

Trường
Tuần 1 

Tháng 7

Ke hoạch 

lấy ý kiến 

tổng thể

Lập kế hoạch và dự 

trù kinh phí lấy ý 

kiến các bên liên 

quan về CTĐT dựa 

trên kế hoạch lấy ý 

kiến tổng thể của 

Trường

khoa/bộ môn 

chuyên môn

Các đơn vị thuộc 

Trường

Tuần 1 

Tháng 7

Ke hoạch 

lấy ý kiến 

chi tiết

Bước 2.
Hoàn

thiện

phiếu,

các văn

bản

hướng

dẫn

Xây dụng các biểu 

mẫu lấy ý kiến và 

văn bản hướng dẫn 

kèm theo và gửi các 

khoa/bộ môn chuyên 

môn

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị thuộc 

Trường
Tuần 2- 

Tháng 7

Mầu phiếu 

lấy ý kiến 

và các văn 

bản hướng 

dẫn

Hoàn thiện phiếu lấy 

ý kiến theo mẫu của 

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 3 

Tháng 7
Phiếu lấy ý 

kiến CTĐT

Bước 3.
Tố chức 

lấy ý 

kiến

Thực hiện lấy ý kiến 

các bên liên quan (trừ 

NLĨ mới tốt nghiệp) 

theo kế hoạch

khoa/bộ môn 

chuyên môn

Các đơn vị thuộc 

Trường

Tuần 4 

Tháng 7 

(Thực 

hiện 02 

năm/lần)

Bước 4.
Tổng 

hợp và 

xử lý số 

liệu

Tổng họp và xử lý 

số liệu lấy ý kiến P.KT&ĐBCLGD
khoa/bộ môn 

chuyên môn

Tuần 1+2 

Tháng 8

Dữ liệu về 

kết quả lấy 

ý kiến

Phân tích kết quả và 

viết báo cáo
khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 3 

Tháng 8

Báo cáo 

tống họp kết 

quả lấy ý kiến
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Bước 5.
Lưu trữ 

và sử 

dụng 

kết quả 

lấy ý 

kiến

Lưu trữ bản gốc: 

Phiếu lấy ý kiến, kế 

hoạch chi tiết, dữ liệu 

lấy ý kiến, báo cáo 

kết quả lấy ý kiến

khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 3 

Tháng 8

Gửi hồ sơ lấy ý kiến 

về P.KT& ĐBCLGD 

gồm: Dữ liệu lấy ý 

kiến, bản scan kế 

hoạch lấy ý kiến, 

phiếu lấy ý kiến, báo 

cáo kết quả lấy ý kiến

khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 4 

Tháng 8

Lập kế hoạch cải tiến 

CTĐT hoặc sử dụng 

kết quả lấy ý kiến để 

xây dựng CĐR của 

CTĐT mới

khoa/bộ môn 

chuyên môn

Các đơn vị thuộc 

Trường
Tuần 1 

Tháng 9

Kc hoạch cải 

tiến CTĐT 

hoặc CĐR 

dự thảo của 

CTĐT mới

Gửi kế hoạch cải 

tiến về

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn
P.KT&ĐBCLGD

Tuần 2 

Tháng 9

Tổng hợp nội dung 

cải tiến của các hoạt 

động lấy ý kiến của 

toàn Trường
P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị thuộc 

Trường

Tháng 12

Kế hoạch 

cải tiến về 

các hoạt 

động của 

toàn 

Trường
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Quy trình 4: Quy trình lấy ý kiến học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên

Bước Nội dung công 
việc

Đon vị thực 
hiện

Đơn vị phối 
họp Thòi gian 

thực hiện

Văn
bản/
biểu

mẫu liên 
quan

Bước 1.
Xây dựng 

kế hoạch 

lấy ý 

kiến, các 

biếu mẫu 

và văn 

bản 

hướng 

dẫn kèm 

theo

Lập kế hoạch và 

dự trù kinh phí lấy 

ý kiến tổng thể của 

Trường

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Trường

Tháng 8

Kế hoạch 

lấy ý kiến 

tổng thể 

của

Trường 

được phê 

duyệt

Cung cấp thời 

khóa biểu toàn 

trường

P.ĐTĐH

Các khoa/bộ 

môn chuyên 

môn

Kỳ I: Tuần 2 - 

Tháng 8 

Kỳ II: Tuần 3 

-Tháng 1

Lập kế hoạch hoạt 

động lấy ý kiến 

học phần và hoạt 

động giảng dạy 

của GV kỳ I, kỳ II 

và dự trù kinh phí

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Trường

Tuần 1 - 2 

Tháng 9

Ke hoạch 

và dự trù 

kinh phí 

hoạt động 

lấy ý kiến 

học phần 

và hoạt 

động

giảng dạy 

của GV

Xây dựng các biểu 

mẫu lấy ý kiến và 

văn bản hướng dẫn 

kèm theo

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Trường Tuần 3 -4  

Tháng 9

Mầu lấy 

ý kiến và 

văn bản 

hướng 

dẫn kèm 

theo



Chuẩn bị phiếu lấy 

ý kiến

P.KT&ĐBCLGD
Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Trường

Kỳ I: Tháng 10 

Kỳ II: Tháng 5

Phiếu lẩy 

ý kiến

Bước 2.
Tổ chức 

lấy ý 

kiến

Triển khai thực 

hiện lấy ý kiến học 

phần và hoạt động 

giảng dạy của GV

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn

Kỳ I: Tháng

11 đến tháng

12

Kỳ II: Tháng 

5 tháng 6

- Kể 

hoạch 

lấy ý 

kiến học 

phần và 

hoạt 

động 

giảng 

dạy cùa 

GV - 

Phiếu lấy 

ý kiến

Bước 3.
Tổng 

hơp xử 

lý số liệu 

và viết 

báo cáo

Tổng hợp và xử lý 

số liệu lấy ý kiến
P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn
Kỳ I: Tháng 1 

Kỳ II: Tháng 

6

Dữ liệu 

về kết 

quả lấy ý 

kiến

Phân tích kết quả 

và viết báo cáo
P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn
Kỳ I: Tháng 2 

Kỳ II: Tháng 7

Báo cáo 

tông hợp 

kết quả 

lấy ý 

kiến

Bước 4.
Lưu trữ

và sử 

dụng kết 

quả lấy ý 

kiến

Lưu trữ bản gốc: 

Kế hoạch lấy ý 

kiến, dữ liệu lấy ý 

kiến, báo cáo kết 

quả lấy ý kiến

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Trường
Kỳ I: Tháng 2 

Kỳ II: Tháng 7

Gửi đến GV : 

Phiếu tổng hợp kết 

quả lấy ý kiến từng 

GV

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn Kỳ I: Tháng 3 

Kỳ II: Tháng 8
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Gửi đến khoa/bộ 

môn chuyên môn : 

Báo cáo lấy ý kiến 

học phần và hoạt 

động giảng dạy của 

GV

Lập kế hoạch cải 

tiến về học phần và 

hoạt động giảng 

dạy của GV

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn

Tháng 9 

năm học sau

Ke hoạch 

cải tiến 

học phần 

và hoạt 

động 

giảng 

dạy của 

GV

Tổng hợp nội dung 

cải tiến của các 

hoạt động lấy ý 

kiến của toàn 

Trường

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Trường
Tháng 11 

năm học sau

Kế hoạch 

cải tiến 

về các 

hoạt

động của

toàn

Trường
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Quy trình 5: Quy trình lây ý kiên học nguòi học săp tôt nghiệp vê toàn khóa học

Bưóc Nội dung công 
việc

Đon vị thực 
hiện

Đon vị phối họp Thòi gian 
thực hiện

Văn bản/ 
bicu mâu 
liên quan

Bước 1.
Xây dụng 

kế hoạch 

lấy ý kiến, 

các biểu 

mẫu và 

văn bản 

hướng dẫn 

kèm theo

Lập kế hoạch và 

dự trù kinh phí 

lấy ý kiến tống 

thể của Trường

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường
Tuần 1 - 

Tháng 5

Ke hoạch 

lấy ý kiến 

tổng thể 

của

T rường 

được phê 

duyột

Cung cấp thời 

khóa biểu thực 

tế/thực tập tốt 

nghiệp

P.ĐTĐH

Các khoa/bộ 

môn chuyên môn
Tuần 2 - 

Tháng 5

Lập kế hoạch 

hoạt động lấy ý 

kiến NH sắp tốt 

nghiệp về toàn 

khóa học

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường Tuần 3 - 

Tháng 5

Ke hoạch 

và dự trù 

kinh phí 

hoạt động 

lấy ý kiến 

toàn khóa 

học

Xây dựng các 

biểu mẫu lấy ý 

kiến và văn bản 

hướng dẫn kèm 

theo

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường Tuần 4 - 

Tháng 5

Mầu lấy 

ý kiến và 

văn bản 

hướng 

dẫn kèm 

theo

Chuẩn bị phiếu 

lấy ý kiến

P.KT&ĐBCLGD
Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường

Tuần 1 - 

Tháng 6

Phiếu lấy 

ý kiến

Bước 2.
Tổ chức 

lấy ý kiến

Triển khai thực 

hiện lấy ý kiến 

học toàn khóa học

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn
Tuần 2 -3 

Tháng 6

- Kế

hoạch lấy 

ý kiến
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toàn khóa 

học

Bưóc 3.
Tổng hợp 

xử lý số 

liệu và 

viết báo 

cáo

rông họp và xử 

lý số liệu lấy ý 

kiến
P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn Tuần 4 - 

Tháng 6

Dữ liệu 

về kết 

quả lấy ý 

kiến

Phân tích kết quả 

và viết báo cáo
P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn Tuần 1,2 - 

Tháng 7

Báo cáo 

tổng họp 

kết quả 

lấy ý kiến

Bước 4.
Lưu trữ 

và sử 

dụng kết 

quá lấy ý 

kiến

Lưu trữ bản gốc: 

Ke hoạch lấy ý 

kiến, dữ liệu lấy ý 

kiến, báo cáo kết 

quả lấy ý kiến

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường
Tuần 3 - 

Tháng 7

Gửi đến khoa/bộ 

môn chuyên môn 

: Báo cáo lấy ý 

kiến toàn khóa 

học

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn và 

các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường

Tuần 4 - 

Tháng 7

Lập kế hoạch cải 

tiến về toàn khóa 

học

khoa/bộ môn 

chuyên môn và 

các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường

P.KT&ĐBCLGD Tháng 8

Ke hoạch 

cải tiến 

hoạt động 

đào tạo 

toàn khóa

Tổng hợp nội 

dung cải tiến của 

các hoạt động lấy 

ý kiến của toàn 

khóa học của 

T rường

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn và 

các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường

Tháng 4 

năm tiếp 

theo

Ke hoạch 

cải tiến 

hoạt động 

đào tạo 

toàn khóa
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Quy trình 6: Quy trình lấy ý kiến viên chức - ngưòi lao động về điều kiện và môi 

trưòìig làm việc

Buó’c Nội dung công việc Đon vị thực 
hiện

Đơn vị phối họp Thòi
gian
thực
hiện

Văn bán/ 
bicu mẫu 
liên quan

Bước 1.
Xây dụng 

kế hoạch 

lấy ý 

kiến, các 

biểu mẫu 

và văn 

bản 

hướng 

dẫn kèm 

theo

Lập kế hoạch và dự 

trù kinh phí lấy ý 

kiến tổng thể của 

Trường

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường
Tháng 7

Ke hoạch 

lấy ý kiến 

tổng thể của 

Trường 

được phê 

duyệt

Xây dựng các khung 

biếu mẫu lấy ý kiến 

và văn bản hướng 

dẫn kèm theo

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường
Tuần 1-2 

Tháng 8

Mau khung 

lấy ý kiến và 

văn bản 

hướng dẫn 

kèm theo

Xây dựng mẫu 

phiếu lấy ý kiến về 

điều kiện và môi 

trường làm việc phù 

hợp đặc thù từng 

đơn vị

khoa/bộ môn 

chuyên môn, các 

đơn vị liên quan 

thuộc Trường

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường
T uần 

3+4- 

Tháng 8

Mau phiếu 

lấy ý kiến 

CB-GV về 

điều kiện và 

môi trường 

làm việc

Hoàn thiện mẫu 

phiếu lấy ý kiến
P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường

T uần 

1+2- 

Tháng 9

Mau phiếu 

lấy ý kiến về 

điều kiện và 

môi trường 

làm việc

Chuẩn bị phiếu lấy ý 
kiến P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 
chuyên môn , các 

đơn vị

Tuần 3-4 
Tháng 9

Phiếu lấy ý 
kiến

Bước 2.
Tổ chức 

lấy ý 

kiến

Triển khai thực hiện 

lấy ý kiến về điều 

kiện và môi trường 

làm việc

khoa/bộ môn 

chuyên môn , các 

đơn vị

P.KT&ĐBCLGD
Tuần 1-2 

Tháng 10

Phiếu lấy ý 

kiến
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Bước 3.
Tống 

hợp số 

liệu và 

viết báo 

cáo

Tống hợp và xử lý 

số liệu lấy ý kiến
P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn , các 

đơn vị

Tuần 3-4 

Tháng 10

Dữ liệu về 

kết quả lấy ý 

kiến

Phân tích kết quả và 

viết báo cáo
P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn, các 

đơn vị

Tuần 1-2 

Tháng 11

Báo cáo 

tổng hợp kết 

quả lấy ý 

kiến

Bước 4.
Lưu trữ 

và sử 

dụng kết 

quả lấy ý 

kiến

Lưu trữ bản gốc và 

gửi về các khoa/bộ 

môn chuyên môn, 

các đơn vị: Báo cáo 

kết quả lấy ý kiến

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn , các 

đơn vị

Tuần 1 

Tháng 12

Lập kế hoạch cải 

tiến hoạt động hỗ trợ

khoa/bộ môn 

chuyên môn , các 

đơn vị

P.KT&ĐBCLGD
Tuần 2-3 

Tháng 12

Kế hoạch 

cải tiến hoạt 

động hỗ trợ

Gửi kế hoạch cải 

tiến về

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn , các 

đơn vị

P.KT&ĐBCLGD
Tuần 4 

Tháng 12

Tống hợp nội dung 

cải tiến theo kế 

hoạch của từng đơn 

vị

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn , các 

đơn vị
Tháng 02 

năm sau

Ket quả hoạt 

động cải tiến 

các hoạt 

động của 

toàn Trường



14

Quy trình 7. Quy trình lấy ý kiến về công tác tuyến sinh, nhập học

Bước Nội dung công 
việc

Đon vị thực 
hiện

Đon vị 
phối họp

Thòi 
gian thực 

hiện

Văn bản/ 
biếu mẫu 
liên quan

Bước 1.

Xây 

dụng kế 

hoạch 

lấy ý 

kiến, các 

biểu 

mẫu và 

văn bản 

hướng 

dẫn kèm 

theo

Lập kế hoạch và 

dự trù kinh phí lấy 

ý kiến tổng thể của 

Trường

P.KT&ĐBCLGD

P.ĐTĐH

Tháng 7

Kế hoạch 

lấy ý kiến 

tông thẻ của 

T rường 

được phê 

duyệt

Lập kể hoạch và 

dự trù kinh phí lấy 

ý kiến NH về công 

tác tuyển sinh và 

nhập học dựa trên 

kế hoạch lấy ý kiến 

tổng thể của 

Trường

P.ĐTĐH

P.KT&ĐBCLGD, 

P.CTCT&CTSV 

Các đơn vị liên 

quan

Tháng 8

Ke hoạch 

lấy ý kiến về 

tuần sinh 

hoạt chính 

trị, công dân

Xây dựng các biểu 

mẫu lấy ý kiến và 

văn bản hướng dẫn 

kèm theo

P.ĐTĐH
P.CTCT&CTSV,

P.KT&ĐBCLGD

Tuần đầu 

tháng 9

Mầu lấy ý 

kiến và văn 

bán hướng 

dẫn kèm 

theo

Chuẩn bị phiếu lấy 

ý kiến
P.ĐTĐH

P.CTCT&CTSV,

P.KT&ĐBCLGD

Tuần 1-2 

Tháng 10

Phiếu lấy ý 

kiến

Bưóc 2.

Tổ chức 

lấy ý 

kiến

Triển khai thực 

hiện lấy ý kiến NH 

về công tác tuyển 

sinh và nhập học

P.ĐTĐH
P.CTCT&QLSV,

P.KT&ĐBCLGD

Tuần 3-4 

Tháng 10

Phiếu lấy ý 

kiến

Bước 3.

Tổng 

hợp và 

xử lý số 

liệu

Tổng hợp và xử lý 

số liệu lấy ý kiến

P.KT&ĐBCLGD P.ĐTĐH Tuần 1-2 

Tháng 11

Dữ liệu về 

kết quả lấy ý 

kiến
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Buóc 4.
Phân 

tích kết 

quả và 

viết báo 

cáo

Phân tích kết quả 

và viết báo cáo
P.ĐTĐH

P.KT&ĐBCLGD Tuần 3-4 

Tháng 11

Báo cáo 

tổng hợp kết 

quả lấy ý 

kiến

Bước 5.
Lưu trữ 

và sử 

dụng 

kết quả 

lấy ý 

kiến

Lưu trữ bản gốc: 

Ke hoạch lấy ý 

kiến, dữ liệu lấy ý 

kiến, báo cáo kết 

quả lấy ý kiến

P.ĐTĐLI
P.KT&ĐBCLGD Tuần 1 

Tháng 12

Gửi hồ sơ lấy ý kiến 

về P.KT&ĐBCLGD 

gồm: Ke hoạch lấy ý 

kiến, phiếu lấy ý kiến 

gốc, dữ liệu lấy ý 

kiến, báo cáo kết quả 

lấy ý kiến

P.ĐTĐH
P.KT&ĐBCLGD Tuần 2 

Tháng 12

Lập kế hoạch cải 

tiến công tác tuyến 

sinh và nhập học

P.ĐTĐH

Các đơn vị, đoàn 

thể liên quan
Tuần 3 

Tháng 12

Kế hoạch 

cải tiến tuần 

lễ sinh hoạt 

công dân- 

sinh viên

Gửi kế hoạch cải 

tiến về

P.KT&ĐBCLGD

P.ĐTĐH

P.KT&ĐBCLGD
Tuần 4 

Tháng 12

Tông hợp nội dung 

cải tiến của các 

hoạt động lấy ý 

kiến của toàn 

Trường

P.ĐTĐH

Các đơn vị, đoàn 

thê liên quan

Tháng 01 

năm sau

Báo cáo tổng 

họp kết quả 

cải tiến theo 

Ke hoạch cải 

tiến về các 

hoạt động 

của toàn 

Trường
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Quy trình 8: Quy trình lấy ý kiến cựu người học (sau 1 năm tốt nghiệp) về việc làm

và chưong trình đào tạo

Bưóc Nội dung công việc Đon vị thực hiện Đon vị phối họp

Thòi
gian
thực
hiện

Văn bản/ 
biểu mẫu 
liên quan

Bưóc 1.

Xây 

dụng kế 

hoach 

lấy ý 

kiến, các 

biểu 

mẫu và 

văn bản 

hướng 

dẫn kèm 

theo

Lập kế hoạch và dự 

trù kinh phí lấy ý 

kiến tổng thể của 

Trường

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường

Tháng 6

Ke hoạch 

lấy ý kiến 

tổng thể 

của

T rường 

được phê 

duyệt

Xây dựng các biếu 

mẫu lấy ý kiến và 

văn bản hướng dẫn 

kèm theo

P.KT&ĐBCLGD

Các khoa/bộ 

môn chuyên môn

Tháng 8

Mau lây ý 

kiến và 

văn bản 

hướng dẫn 

kèm theo

Lập kế hoạch và dự 

trù kinh phí lấy ý 

kiến về tình hình 

việc làm của NLI tốt 

nghiệp dựa trên kế 

hoạch lấy ý kiến 

tổng thể của Trường

P.KT&ĐBCLGD

Các khoa/bộ 

môn chuyên môn

Tuần 1 - 

Tháng 9

Kế hoạch 

lấy ý kiến 

về tình 

hình việc 

làm của 

NH tốt 

nghiệp

Chuẩn bị phiếu lấy ý 

kiến

P.KT&ĐBCLGD Các khoa/bộ 

môn chuyên môn

Tuần 2- 

Tháng9

Phiếu lấy ý 

kiến

Chuẩn bị dữ liệu NH 

tốt nghiệp gửi đến 

P.KT&ĐBCLGD

P.ĐTĐH

P.CTCT&QLSV

P.KT&ĐBCLGD Tuần 2- 

Tháng9

Dữ liệu 

NH tốt 

nghiệp

Gửi danh sách NH 

tốt nghiệp, biểu mẫu 

tổng hợp kết quả lấy 

ý kiến, kế hoạch và 

dự trù kinh phí được

P.KT&ĐBCLGD

Các khoa/bộ 

môn chuyên môn
Tuần 3- 

Tháng 9

Danh sách 

NH tốt 

nghiệp, kế 

hoạch và 

dự trù kinh
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phê duyệt đến các 

khoa/bộ môn chuyên 

môn

phí được 

phê duyệt

Buó’c 2.

Tổ chức 

lấy ý 

kiến

Triến khai thực hiện 

lấy ý kiến về tình 

hình việc làm của 

NH tốt nghiệp

khoa/bộ môn 

chuyên môn

P.KT&ĐBCLGD

Tháng

10

Phiếu lấy ý 

kiến

Buức 3.

Tống 

hợp và 

xử lý số 

liệu

Tống hợp, xử lý số 

liệu lấy ý kiến và gửi 

dữ liệu về về 

P.KT&ĐBCLGD

P.KT&ĐBCLGD
khoa/bộ môn 

chuyên môn

Tuần

1+2-

Tháng

11

Dữ liệu về 

kết quả lấy 

ý kiến

Bưóc 4.

Phân 

tích kết 

quả và 

viết báo 

cáo

Phân tích kết quả và 

viết báo cáo
P.KT&ĐBCLGD khoa/bộ môn 

chuyên môn

Tuần 3+4- 

Tháng 11

Báo cáo tổng 

họp kết quả 

lấy ý kiến

Gửi báo cáo và up 

dữ liệu kết quả lấy ý 

kiến lên hệ thông 

của Bộ GD&ĐT

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường

Tuần 1- 

Tháng 

12

Buóc 5.

Lưu trữ 

và sử 

dụng 

kết quả 

lấy ý 

kiến

Lưu trữ bản gốc: Kế 

hoạch lấy ý kiến, dữ 

liệu lấy ý kiến, báo 

cáo kết quả lấy ý 

kiến

P.KT&ĐBCLGD

Các đơn vị liên 

quan thuộc 

Trường
Tháng

12

Lập kế hoạch cải tiến 

dựa theo báo cáo kết 

quả lấy ý kiến

P.KT&ĐBCLGD
khoa/bộ môn 

chuyên môn

Tháng 

02 năm 

sau

Ke hoạch 

cải tiến

Tổng hợp nội dung 

cải tiến của các hoạt 

động lấy ý kiến của 

toàn Trường

P.KT&ĐBCLGD

khoa/bộ môn 

chuyên môn
Tháng 

05 năm 

sau

Ke hoạch 

cải tiến về 

các hoạt 

động của 

toàn 

Trường



Phụ lục II

CÁC MẦU PHIÉU LẤY Ý KIÉN CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA TRƯỜNG ĐẠI

HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẰNG 

Mẫu 1: Phiếu lấy ý kiến các bên liên quan về nhu cầu và chất luọng nguồn nhân lực

BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẢNG

99 Hùng Vương - ọ. Hải Châu - TP. Đà Nằng 
Điện Thoại: 02363. 835.380

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÈ NHU CÀU ĐÀO TẠO NHÂN LỤC 
Ngành/chuyên ngành .......

Nham phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, 
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đù Nang xỉn lấy ỷ  kiến các quỷ Ông/Bci về nhu cầu nhân 
lực ngành/chuyên n g à n h ........................................

Câu trả lời của quỷ Ông/Bà trong phiếu lay ỷ  kiến này sẽ giúp chúng tỏi hiểu rõ hơn nhu
cầu nhân lực trong l ĩn h ............................  cũng như những yêu cầu về kiến thức, kỹ nâng, mức
độ tự chủ và trách nhiệm của nguồn nhân lực cần đào tạo. Từ các câu trả lời của quỷ Ông/Bà, 
chúng tôi sẽ xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng được yêu cầu thị 
trường lao động.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI
1. Họ và tên người trả lời: ............................................................................................
2. Vị trí công tác:...........................................................................................................
3. Điện thoại:.................................................................................................................
4. Email:........................................................................................................................
5. Tên cơ quan/đơn vị làm việc:...................................................................................
6. Loại hình cơ quan/đơn v ị: ........................................................................................

1/ □ Nhà nước. 2/ □ Tư nhân.
3/ □ Tự tạo việc làm. 4/ □ Có yếu tố nước ngoài.
5 / □ Loại hình khác:.....................................

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIÉN (Vui lòng đảnh dấu vào mục chọn trả lời)
7. Mỗi năm đơn vị Ông/Bà tổ chức bao nhiêu đọt tuyển dụng?

1/ □ Không có kế hoạch tuyên dụng hằng năm và chỉ tuyến khi có nhu cầu.
2 / □ ỉ  đợt.
3/ □ 2 đợt.
4/ □ 3 đợt trở lên.

8. Nhu cầu tuyên dụng nhân lực y tế hằng năm của đơn vị Ông/Bà đối với người
học tốt nghiệp ngành/chuyên ngành............................... là bao nhiêu người?

1/ □ Không tuyên dụng. 2/ □ dưới 5 người.
3/ □ 5 đến 10 người. 4/ □ trên 10 người
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9. Nhũng chuyên ngành nào sau đây được tuyển dụng nhiều nhất ở đơn vị
Ông/Bà?

TT Tên ngành đào tạo
1. Y khoa □
2. Dược học □
3. Điều dưỡng đa khoa □
4. Điều dưỡng Nha khoa □
5. Điều dưỡng Gây mê hồi sức □
6. Điều dưỡng Hộ sinh □
7. Kỹ thuật xét nghiệm y học □
8. Kỹ thuật hình ảnh y học □
9. Kỹ thuật phục hôi chức năng □
10. Y tế công cộng □

10. Đơn vị quý Ông/Bà hiện có tuyển dụng người học tốt nghiệp các chuyên 
ngành đào tạo từ Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nằng không?

1/ □ Không tuyển dụng. 2/ □ Có tuyển dụng.
11. Nếu có tuyển dụng thì số lượng người học tốt nghiệp các chuyên ngành đào
tạo từ Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà N ang hiện đang công tác tại đơn vị 
của Ông/Bà là bao nhiêu người?

/ /  □ Dưới 10 người. 2/ □ Từ 10 đến dưới 20 người.
3/ □ Từ 20 đến dưới 30 ngườỉ. 4/ □ Trên 30 người.

12. Theo Ông/Bà thì người học tốt nghiệp từ Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược
Đà Nang ngành/chuyên n g à n h ........có đáp ứng được nhu cầu vị trí việc làm được
tuyên dụng hay không?

1/ □ Không đáp ứng dược cần đào tạo lại.
2/ □ Đáp ứng được nhưng phải dcìo tạo thêm.
3/ □ Đáp ứng dược và có thê sử dụng được ngay.

Xin chăn thành cảm ơn quý Ông/Ĩ3ÙI
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Mầu 2: Phiếu lấy ý kiến các bên liên quan về chuấn đầu ra

Mầu 2 1: Phiếu lấy ý kiến Nhà tuyển dụng/Doanh nghiệp về xây (lụng chuấn đầu ra

BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG

99 Hùng Vương - Q. Hải Châu - TP. Đà Năng 
Điện Thoại: 02363. 835.380

PHIÉU LẤY Ỷ KIẾN DOANH NGHIỆP/NHÀ TUYẺN DỤNG 
VÈ VIỆC XÂY DỤNG MỤC TIÊU VÀ CHUAN đ ầ u  r a  c h ư ơ n g  t r ì n h

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH:............ ....... ......... .................................

Phần 1. Thông tin chung về CO' quan/tồ chức/cá nhân cung cấp thông tin
A. Thông tin chung về người cung cấp thông tin
1. Họ và tê n :.................................................................................................................
2. Trình độ học vấn: Tiến sĩ I ỊThạc sĩ I |Cử nhân QKhác n
3. Nghề nghiệp: ............................................................................................................
4. Chức vụ (nếu có ):....................................................................................................
5. Điện thoại:................................................. Email:..................................................
B. Thông tin chung về doanh nghiệp/tô chức
6. Tên đon vị/tổ chức:..................................................................................................
7. Địa chỉ : .....................................................................................................................
8. Điện thoại:.............................................Email:........................................................

Phần 2. Đánh giá về sự cần thiết của Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chuông trình đào tạo
9. Ông/Bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của Mục tiêu chung và Mục tiêu cụ thê
ngành............... ? (Đánh dấu vào mức độ lụa chọn theo thang đo 5 mức).
* Mức độ cần thiết: 1. Không cần thiết 2. ít cần thiết 3. Bình thường

4. Cần thiết 5. Rất cần thiết
STT Mục tiêu Mức độ cần thiết

A Mục tiêu chung
1 ® © © © ©
B Mục tiêu cụ thể
1 ® © © © ©
2 ® © © © ©
3 ® © © © ©

...

10. Ông/Bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của Chuẩn đầu ra ngành............... ? (Đánh dấu
vào mức độ lựa chọn theo thang đo 5 mức).
* Mức độ cần thiết: 1. Không cần thiết 2. ỉt cần thiết 3. Bình thường

4. Cần thiết 5. Rất cần thiết
STT Chuẩn đầu ra Mức độ cần thiết

1 CĐR1
Tiêu chí đánh giá © © © © ©

2 CĐR2
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Tiêu chí đánh giá © © © © ©
3 CĐR3

. . .

1 1. Ngoài mục tiêu và chuẩn đầu ra đã được liệt kê ở trên, theo Quý Ồng/Bà, ngành.................cần có
thêm mục tiêu và chuẩn đầu ra nào khác?

Xin chân thành cảm ơn!
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BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẢNG

99 Hùng* Vương - ọ. Hải Châu - TP. Đà Năng 
Điện Thoại: 02363. 835.380

Mẩu 2 2: Phiếu lấy ý kiến Nhà khoa học về xây dựng chuẩn đầu ra

PHIÉU KHẢO SÁT NHÀ KHOA HỌC 
VÈ XÂY DựNG MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẢƯ RA CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC
NGÀNH/CHƯYÊN NGÀNH:............ ....... ......... .................................

Phần 1. Thông tin chung về nhà khoa học
1. Họ và tê n :.................................................................................................................
2. Trình độ học vấn: Tiến sĩ o  Thạc sĩ n  Cử nhân n  Khác n
3. Nghề nghiệp:.............................................................................................................
4. Đon vị công tác:.....................................................................................................
5. Chức vụ (nếu có ):....................................................................................................
6. Em ail:.......................................................................................................................
Phần 2. Đánh giá về sự cần thiết của Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chuông trình đào tạo
7. Ỏng/Bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của Mục tiêu chung và Mục tiêu cụ thể
ngành............... ? (Đánh dấu vào mức độ lựa chọn theo thang đo 5 mức).

* Mức độ cần thiết: 1. Không cần thiết 2. ít cần thiết 3. Bình thường
4. Cần thiết 5. Rất cần thiết

STT Mục tiêu Mức đô cần thiết
A Mục tiêu chung
1 © © © © ©
B Mục tiêu cụ thê
1 © © © © ©
2 © © © © ©
3 © © © © ©

• • •

8. Ông/Bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của Chuẩn đầu ra ngành............... ? (Đánh dấu
vào mức độ lựa chọn theo thang đo 5 mức).

* Mức độ cần thiết: 1. Không cần thiết 2. ít cần thiết 3. Bình thường
4. Cần thiết 5. Rất cần thiết

STT Chuẩn đầu ra
---------------------------- ------------

Mức độ cân thiêt
1 CĐR1

Tiêu chỉ đánh giá © © © © ©
2 CĐR2

Tiêu chỉ đánh giá © © © © ©
3 CĐR3

• • •

9. Ngoài mục tiêu và chuẩn đầu ra đã được liệt kê ỏ' trên, theo Quý Ông/Bà, ngành.................cần có
thêm mục tiêu và chuẩn đầu ra nào khác?

Xin chân thành cảm ơn!



BỘ Y TẾ
TRUÔNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẢNG

99 Hùng Vương - ọ. Hải Châu - TP. Đà Năng 
Điện Thoại: 02363. 835.380
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Mẩu 2 3: Phiếu lấy ý kiến giảng viên về xây dựng chuấn đầu ra

PHIẾU KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN
VÈ XÂY DựNG MỤC TIÊU VÀ CHUẤN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC 
NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH:............................. .................................

Phần 1. Thông tin chung về giảng viên
1. Họ và tê n :.................................................................................................................
2. Trình độ học vấn: Tiến sĩ TI Thạc sĩ n  Cử nhân [T Khác [TI
3. Khoa/bộ môn/phòng/trung tâm:.....................................................................................................
4. Chức vụ (nếu có ):....................................................................................................
5. Email: .......................................................................................................................
Phần 2. Đánh giá về sự cần thiết của Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chưong trình đào tạo
6. Thầy/Cô đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của Mục tiêu chung và Mục tiêu cụ thể
ngành............... ? (Đánh dấu vào mức độ lựa chọn theo thang đo 5 mức).

* Mức độ cần thiết:
ỉ. Không cần thiết 2. ít cần thiết 3. Bình thường
4. Cần thiết 5. Rất cần thiết

STT Mục tiêu Mức đô cần thiết
A Mục tiêu chung
1 0 © © © ©
B Mục tiêu cụ thể
1 © © © © ©
2 © © © © ©
3 ® © © © ©

• • •

7. Thầy/Cô đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của Chuẩn đầu ra ngành............... ? (Đánh dấu
vào mức độ lựa chọn theo thang đo 5 mức).

* Mức độ cần thiết: 1. Không cần thiết 2. ít cần thiết 3. Bình thường
4. Cần thiết 5. Rất cần thiết

STT Chuẩn đầu ra Mức độ cân thiêt
1 CĐR1

Tiêu chí đánh giá © © © © ©
2 CĐR2

Tiêu chí đánh giá © © © © ©
3 CĐR3

• • .

8. Ngoài mục tiêu và chuấn đầu ra đã được liệt kê ở trên, theo Quý Thầy/Cô, ngành.................cần có
thêm mục tiêu và chuẩn đầu ra nào khác?

Xin chân thành cảm ơn!
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Mẩu 2 4: Phiếu lấy ý kiến cựu ngưòi học về xây dựng chuẩn đầu ra
BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG
99 Hùng Vương - Q. Hải Châu - TP. Đà Nằng 

Điện Thoại: 02363. 835.380
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PHIẾU KHẢO SÁT C ự u  NGƯỜI HỌC 
VÈ XÂY DựNG MỤC TIÊU VÀ CHUÀN ĐÀU RA CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC 
NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH:............ ....... ......... .................................

Phần 1. Thông tin chung về cựu sinh viên

1. Họ và tên:
2. Trình độ học vấn: Tiến sĩ Q  Thạc sĩ [D Cử nhân n  Khác n
3. Nghề nghiệp: ................................ Chức vụ (nếu có):........................................
4. Điện thoại:.............................................. Em ail:..................................................
5. Năm tốt nghiệp:..................................................................................................................
6. Việc làm hiện tại của Anh/Chị có phù hợp với ngành, nghề được đào tạo hay không?

Có n Không □

Phần 2. Đánh giá về sự cần thiết của Mục tiêu và Chuẩn đầu ra chưong trình đào tạo
7. Anh/Chị đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của Mục tiêu chung và Mục tiêu cụ thê
ngành............... ? (Đánh dấu vào mức độ lựa chọn theo thang đo 5 mức).

* Mức độ cần thiết:
1. Không cần thiết 2. ít cần thiết 3. Bình thường
4. Cần thiết 5. Rất cần thiết

STT Mục tiêu Mức độ cần thiết
A Mục tiêu chung
1 © © © © ©
B Mục tiêu cụ thê
1 0 © © © ©
2 © © © © ©

• • •

8. Anh/Chị đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của Chuẩn đầu ra ngành............... ? (Đánh dấu
vào mức độ lựa chọn theo thang đo 5 mức).

* Mức độ cần thiết:
1. Không cần thiết 2. ít cần thiết 3. Bình thường
4. Cần thiết 5. Rất cần thiết

STT Chuẩn đầu ra Mức độ cần thiết
1 CĐR1

Tiêu chí đánh giá © © © © ©
2 CĐR2

Tiêu chí đánh giá © © © © ©
3 CĐR3

• • •

9. Ngoài mục tiêu và chuẩn đầu ra đã được liệt kê ở trên, theo Anh/Chị, ngành.................cần có thêm
mục tiêu và chuẩn đầu ra nào khác?

Xin chân thành cảm 0'n!
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BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẢNG

99 Hùng Vương - ọ. Hài Châu - TP. Đà Nằng 
Điện Thoại: 02363. 835.380

Mẫu 3: Phiếu lấy ý kiến các bên liên quan về khung chưong trình đào tạo

Mầu 3 1 :  Phiếu lấy ý kiến Nhà tuyển dụng về khung chưong trình đào tạo

PHIẾU KHẢO SÁT NHÀ TUYÈN DỤNG/DOANH NGHIỆP 
VÈ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH:..............................

Họ vả tên người đánh giá:....................................................................................................

Đơn vị:....................................................................................................................................

1. Dưới đây là khung chương trình đào tạo dự kiến của trình độ đại học ngành..............................của

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang.

Theo Quý Ông/Bà: Những học phần này có cần thiết đế đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp/tổ chức về 

kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm khi làm việc không? số tín chỉ của các học phần có 

hợp lý không? Neu chưa họp lý, Quý Ông/Bà kiến nghị số đơn vị học trình đối với các học phần đó là 

bao nhiêu? (Vui lòng đánh dấu vào mức độ lựa chọn theo thang đo 5 mức và nêu ý kiến số tín chỉ vào 

phần kiến nghị)

* Mức dộ cần thiết: 1. Không cần thiết 2. ít cần thiết 3. Bình thường
4. Cần thiết 5. Rất cần thiết

* Mức độ họp lý: 1. Quá ít 2. ít 3. Hợp lý
4. Nhiều 5. Quá nhiều.

STT Học phần
Số
tín
chỉ

Mức độ cần thiết
Mức độ họp lý 
của số tín chỉ

Kiến 
nghị số 
tín chỉ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

I. Kiến thức chung
1 . © © © © © © © © © ©

2 © © © © © © © © © ©

II
Kiến thức C O ’ sờ và 
chuyên ngành

1 1 .1 Kiến thức bắt buộc
1 © © © © © © © © © ©

2 © © © © © © © © © ©

11.2 Kiến thức tự chọn
1 © © © © © © © © © ©

2 © © © © © © © © © ©

111 Kiến thức tốt nghiệp
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BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẰNG

99 Hùng Vương - ọ. Hải Châu - TP. Đà Năng 
Điện Thoại: 02363. 835.380

PHIÉU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA 
VÈ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC 

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: ...................................

Họ và tên người đánh giá:............................................................................................
Đon vị:...........................................................................................................................
I. Dưới đây là khung chương trình đào tạo dự kiến của trình độ đại học ngành.............................. theo

định hưó’ng ứng dụng của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang.

Theo Ọuý Ỏng/Bà: Những học phần này có cần thiết nhằm giúp sinh viên đáp ứng yêu năng lực về kiến 

thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm khi tham gia vào thị trường lao động không? số tín chỉ 

cua các học phần có hợp lý không?Neu chưa hợp lý, Quý Ông/Bà kiến nghị số đơn vị học trình đổi với 

các học phần đó là bao nhiêu? (Vui lòng đánh dấu vào mức độ lựa chọn theo thang đo 5 mức và nêu ý 

kiến số tín chỉ vào phần kiến nghị)

* Mức độ cần thiết: 1. Không cần thiết 2. ít cần thiết 3. Bình thường
4. Cần thiết 5. Rất cần thiết

* Mírc độ hợp lý: ỉ. Quá ít 2. ít 3. Hợp lý
4. Nhiều 5. Quá nhiều.

Mẫu 3 2: Phiếu lấy ý kiến các chuyên gia về khung chuông trình đào tạo

S IT Học phần
Số
tín
chỉ

Mức độ cần thiết
Mức độ họp lý 
của số tín chi

Kiến 
nghị số 
tín chi1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

I. Kiến thức chung
3. 0 © © © © © © © © ©

4. © © © © © © © © © ©

II
Kiến thức CO’ s ở  và 
chuyên ngành

II.1 Kiến thức bắt buộc
1 © © © © © © © © © ©
2 © © © © © © © © © ©

II.2 Kiến thức tự chọn
1 © © © © © © © © © ©
2 © © © © © © © © © ©

III Kiến thức tốt nghiệp

1
Luận văn/đồ án tốt 
nghiệp/học phần tốt 
nghiệp

© © © © © © © © © ©
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1
Luận văn/đồ án tốt 
nghiệp/học phần tốt 
nghiệp

© © © © © © © © © ©

lương trình đào tạo trình độ
đại học ngành............................ ?

STT Tên học phần Số tín chi
1
2

—

Xỉn chân thành cảm Oìi!
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BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẪNG

99 Hùng Vương - Q. Hài Châu - TP. Đà Nang 
Điện Thoại: 02363. 835.380

PHIẾU KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN 
VÈ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC 

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: ...................................

Họ và tên người đánh giá:........................................................................................................

Khoa/BỘ môn:...........................................................................................................................

1. Dưới đây là khung chương trình đào tạo dự kiến của trình độ đại học ngành..............................theo

định hướng ứng dụngcủa Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang.

Theo Quý Thầy/Cô: Những học phần này có cần thiết nhằm giúp sinh viên đáp ứng yêu năng lực về 

kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm khi tham gia vào thị trường lao động không? số tín 

chi cua các học phần có hợp lý không?Nếu chưa hợp lý, Quý Thầy/Cô kiến nghị số đơn vị học trình đối 

vói các học phần đó là bao nhiêu? (Vui lòng đánh dấu vào mức độ lựa chọn theo thang đo 5 mức và nêu

Mẫu 3 3: Phiếu lấy ý kiến giảng viên về khung chuông trình đào tạo

ý kiến số tín chỉ vào phần kiến nghị)

* Mức độ cần thiết: 1. K h ô n g  cầ n  th iê í 2. í t  cần  th iế t 3. B ìn h  th ư ờ n g

4. C ần  th iế t 5. R ấ t cần  th iế t

* Mức độ hợp lý: 1. Q uá  ít 2. í t 3. H ợ p  lý

4. N h iề u 5. Q uá  nhiều .

SI 1 Học phần
Số
tín
chỉ

Mức độ cần thiết
Mức độ hợp lý 
của số tín chỉ

Kiến 
nghị số 
tín chỉ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

I. Kiến thức chung
1 ® © © © © © © © © ©
2 © © © © © © © © © ©

II
Kiến thức cơ sở và 
chuyên ngành

II.l Kiến thức bắt buộc
1 © © © © © © © © © ©
2 © © © © © © © © © ©

11.2 Kiến thức tự chọn
1 © © © © © © © © © ©
? © © © © © © © © © ©

III Kiến thức tốt nghiệp

2. Theo Thầy/Cô, nên bổ sung học phần nào vào khung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 
 theo định huớng ứng dụng của Truông?
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2. Theo Ông/Bà, nên bổ sung học phần nào vào khung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 
.................................theo định hướng ứng dụng của Trường?

STT
>

Tên học phân Số tín chi
1
2

3. Ý kiến khác:

Xin chân thành cảm ơn!
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BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẰNG

99 Hùng Vương - ọ. Hải Châu - TP. Đà Năng 
Điện Thoại: 02363. 835.380

Mẩu 3 4: Phiếu lấy ý kiến cựu nguôi học về khung chuoTig trình đào tạo

PHIÉU KHẢO SÁT Cựu NGƯỜI HỌC 
VÈ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀỒ TẠO TRÌNH Đ ộ  ĐẠI HỌC 

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH:.............................. .

Họ và tên người đánh giá:......................................................................................................

Năm tốt nghiêp: .......................................................................................................................

Ngành tốt nghiệp: .....................................................................................................................

Việc làm hiện tại của Anh/Chị có phù hợp với ngành, nghề được đào tạo hay không?

Có □ Không □

1. Dưới đây là khung chương trình đào tạo dự kiến của trình độ đại học ngành........................... của

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang.

Theo Quý Anh/Chị: Những học phần này có cần thiết để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp/tố chức về 

kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm khi làm việc không? số tín chỉ của các học phần có

hợp lý không?Neu chưa họp lý, Ọuý Anh/Chị kiến nghị số đon vị học trình đối với các học phần đó là

bao nhiêu? (Vui lòng đánh dấu vào mức độ lựa chọn theo thang đo 5 mức và nêu ý kiến số tín chỉ vào 

phần kiến nghị)

* Mức độ cần thiết: 1. K h ô n g  cầ n  th iế t 2. í t  cần  th iế t 3. B ìn h  th ư ờ n g

4. C ần  th iế t 5. R ấ t cần  th iế t

* Mức độ hợp lý: 1. Q u á  ít 2. í t  3. H ợ p  ìý

4. N h iề u  5. Q uá  nhiều .

STT Học phần
Số
tín
chỉ

Mức độ cần thiết Mức độ họ p lý 
của số tín chỉ

Kiến 
nghị số 
tín chỉ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

I. Kiến thức chung
1. © © © © © © © © © ©
2 © © © © © © © © © ©

II
Kiến thức cơ sở và 
chuyên ngành

II. 1 Kiến thức bắt buộc
1 © © © © © © © © © ©
1 © © © © © © © © © ©

II.2 Kiến thức tự chọn
1 © © © © © © © © © ©
2 © © © © © © © © © ©
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1
Luận văn/đồ án tốt 
nghiệp/học phần tốt 
nghiệp

© © © © © © © © © ©

STT Tên học phần Số tín chỉ
1
2

3. Ý kiến khác:

Xin chân thành cảm ơn!
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BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - Dược ĐÀ NẰNG

99 Hùng Vương - Q. Hải Châu - TP. Đà Nang 
Điện Thoại: 02363. 835.380

PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Thân gửi cmh/chị là sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang!
Đê có đầy đu thông tin làm cơ sở cai tiến, nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kỹ thuật Y- 
Dược Dà Năng, Nhà trường rất mong nhận được ỷ kiến đóng góp cua anh/chị về chất lượng đào tạo 
trong từng học phần. Những thông tin cá nhân trong Phiếu lấy ý kiến này được giữ bí mật tuyệt đổi và 
khổng sử dụng vào bất kỳ mục đích khác. Xin chân thành cảm ơn!

(Xin vui lòng đọc từng mục hỏi và đánh dấu vào đúng phưoìig án đuọc lụn chọn)

Mầu 4: Phiếu lấy ý kiến học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên

1. Học phần: ...............................
2. Mã học phần:............................
3. Lóp: ......................................
4. Ngành:....................................
5. Họ và tên giáng viên:..............
6. Học kỳ.................... Năm học:

Hãy cho biết múc độ đồng ý của Anh/Chị bằng cách chọn vào ô thích họp theo thang đánh giá 5 mức tù’ 1 đến 5.
I . Rất không đồng ý /R ấ t không hài lòng;
2: Không đồng ý /  Không hời lòng;
3: Đồng ỷ  một phần/H ài lòng m ột phần;
4: Đồng ỷ/Hcii lòng;
5: Hoàn toàn đồng ý /  Hoàn toàn hùi lòng

T T Các tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá
I . Thông tin học phần và đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên

Thông tin về học phần và tài liệu giảng dạy
7 . Đe cương chi tiết học phần có đầy đủ thông tin ® © © © ©
8.

Đê cương chi tiết học phân nhân mạnh đên hoạt động tự nghiên cứu/tự học nhăm hướng đến 
việc nâng cao khả năng hoc tâp suốt đòi cho người hoc

G) © © © ©

9.
Giáng viên cung cấp/gió'i thiệu đầy đủ thông tin về học phần và tài liệu học tập (Đề cương 

chi tiết/giáo trình/bài giảng, tài liệu tham khảo, website,...) ® © © © ©

Nội dung giang dạy
10 . Nội dung giảng dạy của giảng viên bám sát đề cương chi tiết học phần ® © © © ©
11. Giang viên thường xuyên có sự liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn trong giảng dạy ® © © © ©

12. Giáng viên mở rộng, cập nhật các nội dung và thông tin mới bên ngoài nội dung của giáo trình ® © © © ©

Phuơng pháp giang dạy của giảng viên

13. Giáng viên áp dụng đa dạng các phương pháp dạy học tích cực nhằm khuyến khích s v  phát 
triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm

® © © © ©

14.
Giáng viên hướng dẫn người học sử dụng sử dụng các hoạt động học tập phù họp từ đó giúp 

người học chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được Chuẩn đầu ra ® © © © ©

15.
Giảng viên sử dụng các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù họp nhăm hô trợ 

người học rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời
® © © © ©

Phương pháp kiêm tra, đánh giá kêt quá học tập
16. Kể hoạch kiểm tra, đánh giá được thông báo sóm, công khai, rõ ràng ® © © © ©



III Kiến thức tốt nghiệp

1
Luận văn/đồ án tốt 
nghiệp/học phần tốt 
nghiệp

o © © © © © © © ©

2. Theo Anh/Chị, nên bổ sung học phần/nội dung nào vào khung chương trình đào tạo trình độ đại 
học ngành...............................?

STT
>

Tên học phân Số tín chi
1
2

3. Ý kiến khác:

Xin chân thành cảm 0'n!



BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - Dược ĐÀ NẪNG

99 Hùng Vương - Q. Hải Châu - TP. Đà Năng 
Điện Thoại: 02363. 835.380

PHIÉƯ KHẢO SÁT TOÀN KHÓA HỌC
Thân gửi anh/chị sinh viên các ngành/chuyên ngành đào tạo đại học chính quy sắp tốt nghiệp!
Chúc mừng anh/chị vừa hoàn thành khỏa đào tạo tại Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nang!
Nham giúp Nhà trường có cơ sớ  đánh g iả  khách quan, và cái tiến các hoạt động đào tạo phù hợp với yêu  

cầu ngày càng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ừng thị trường lao động, Nhà trường rất mong nhận được  
sự  ho trợ  từ  các anh/chị bang cách điển đầy đu, chính xác các thông tin về các vấn để/hoạt động liên quan đến 
khóa đào tạo được hỏi trong phiếu lấy ý  kiến này trên tinh thần hoàn toctn tự  nguyện.

N hững thông tin cá nhân trong phiếu lấy ỷ  kiến sẽ  được giữ bí mật, chí sư  dụng vào mục đích cài tiến và nàng cao 
chất lượng đào tạo của Trường và tuyệt đối không sử  dụng vào bất kỳ mục đích khác. X in chân thành cảm ơn!

- Họ và tên (không bắt buộc):..........................................
- MãSV ...........................
- Ngành/chuyên ngành học:.......................................................................................................
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Mẩu 5: Phiếu lấy ý kiến học nguôi học sắp tốt nghiệp về toàn khóa học

- Email: ............................................................................................................. CThông tin cá nhân giúp Trường liên hệ với sv sau này)

- Pacebook:...............................................................................................................................
- Số ĐT cá nhân:................................... - số ĐT gia đình:.................................................
- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................

Phần 2. Ý KIÉN ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG TOÀN KHÓA HỌC

1. Đánh giá sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Truông, khoa

1. Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Nhà trường, của Khoa 
đươc nhổ biến rõ ràne đến Anh/Chi.

® © © © ©
0 Nội dung Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục dễ nhớ, dễ tiếp cận. ® © © © ©
II. Đánh giá về mục tiêu, Chuẩn đầu ra, khung chuông trình đào tạo
3. Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với chuẩn đầu ra. ® © © © ©
4. Các học phần trong chương trình dạy học được bố trí hợp lý. © © © © ©

5.
Mục tiêu, chuẩn đầu ra, Khung chương trình được công bố công khai đến người học 

qua nhiều hình thức khác nhau. ® © © © ©

6. Khối lượng kiến thức toàn khóa (Khung chương trình đào) phù hợp với người học. ® © © © ©
III. Đánh giá hoạt động giảng dạy của giăng viên

Nội dung giảng dạy
7. Nội dung giảng dạy của giảng viên bám sát đề cương chi tiết học phần ® © © © ©
8. Giảng viên thường xuyên có sự liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn trong giảng dạy ® © © © ©

9.
Giáng viên mớ rộng, cập nhật các nội dung và thông tin mới bên ngoài nội dung của 

giáo trình
® © © © ©

Phương pháp giảng dạy của giảng viên

10.
Giảng viên áp dụng đa dạng các phương pháp dạy học tích cực nhàm khuyến khích 

sv phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm
® © © © ©

11.
Giáng viên hướng dẫn người học sử dụng sử dụng các hoạt động học tập phù hợp từ 

đó giúp NH chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được CĐR
® © © © ©

12.
Giảng viên sử dụng các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù họp nhằm 

hỗ trợ người học rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời ® © © © ©

Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập



17

17. Nội dung và phương pháp kiếm tra đánh giá phù hợp với mức độ đạt chuẩn đầu ra © © © © ©

18. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá đa dạng, đảm bảo độ tin cậy, tính giá trị, khách quan và 
công bằng

© © © © ©

19. Nội dung đề thi cỏ sự phân hoá trình dộ của người học © © © © ©
20. Ket quả kiếm tra, đánhgiá được phản hồi kịp thòi đến người học © © © © ©
21 Người học tiếp cận dễ dàng với quy định về khiếu nại kết quả học tập © © © © ©

Trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của giảng viên
22. Giảng viên nhiệt tình giúp đỡ người học © © © © ©
23. Giảng viên truyền đạt nội dung của học phần đầy đủ, rõ ràng, chính xác và dễ hiểu © © © © ©
24. Giảng viên có năng lực chuyên môn cao © © © © ©
25. Giảng viên có phương pháp giảng dạy tốt, đa dạng © © © © ©

26. Giảng viên thường xuyên giáo dục người học về đạo đức, y đức, về lý tưởng và nề nếp học 
tập, sinh hoạt © © © © ©

27. Giảng viên luôn tư vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho người học © © © © ©
28. Giảng viên có tác phong sư phạm và cách ứng xử chuấn mực với người học (Đ © © © ©

II. Đánh giá về các điều kiện hỗ trợ học tập
Co' sỏ' vật chất, trang thiết bị, hệ thống Công nghệ thông tin, thu' viện

29. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học © © © © ©
30. Phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm đáp ứng nhu cầu của người học © © © © ©
31. Thư viện của Trường có đầy đủ sách, tài liệu phục vụ quá trình học tập © © © © ©
32. Hệ thống máy tính, mạng internet, wifi của Trường đáp ứng nhu cầu của sv © © © © ©

Đánh giá hoạt động tirvấn học tập, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng © © © © ©

33. Người học được tiếp cận dễ dàng với các quy chế, quy định về đào tạo của Bộ GDĐT và Nhà 
trường ban hành

© © © © ©

34. Hoạt động tư vấn học tập, hỗ trọ' quá trình học tập từ GVCN/CỐ vấn học tập và giảng viên 
giảng dạy đáp ứng nhu cầu của sv © © © © ©

35. Người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học © © © © ©
36. Người học được tạo điều kiện để tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng © © © © ©

Đánh giá môi triròng cảnh quan, môi trưòng tâm lý
37. Có môi trường thân thiện, thoải mái trong hoạt động học tập và nghiên cứu © © © © ©

38. Cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn, tạo sự thuận lợi cho người học (trong 
đó có chú ý đến người học bị khuyết tật) học tập, nghiên cứu. © © © © ©

39. Người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động phong trào, luyện tập văn nghệ, thể 
dục thể thao, hoạt động ngoại khoá © © © © ©

Đánh giá CO' chế phản hồi thông tin

40. Hiệu quả của các CO' chế phản hồi ý kiến của Nhà trường hiện nay (đường dây nóng, đoàn 
thanh niên, hội sinh viên, gmail, ...) © © © © ©

41.

Đe cho hoạt động giảng dạy học phần được hiệu quả hơn, Anh/Chị có ý kiên nào khác không?

Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của Anh/Chị!
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BỘ YTẾ
TRU ÔNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẢNG

99 Hùng Vương - ọ. Hải Châu - TP. Đà Nang 
Điện Thoại: 02363. 835.380_______

IVlẫu 6.1: Phiếu lấy ý kiến giảng viên về điều kiện và môi truồng làm việc

PHIẾU LÁY Ý KIÉN GIẢNG VIÊN VÈ ĐIÈU KIỆN 
VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Nhằm phục vụ công tác tự đánh giá, nâng cao chất lượng phục vụ đùo tạo và môi trường 
làm việc tại Trường, các CBQL, GV (gọi chung là Thầy/Cô) vui lòng cho ỷ  kiến đánh giá bằng 
cách tra lời các câu hói trong phiếu lấy ỷ  kiến này. Vui lòng chọn vào đúng mức đánh giá được 
lựa chọn trong từng tiêu chí.

Phần 1. Thông tin chung

1. Thầy/cô thuộc đơn vị (Khoa/bộ môn/Trung tâm/Phòng):.......................................................
2. Vị trí công việc hiện nay: Cán bộ quản lý □ Giảng viên
3. Giới tính: Nam □ Nữ □
4. Thâm niên công tác: Dưới 5 năm □ Từ 5 năm đến dưới 10 năm □ Trên 10 năm □
5. Tuổi: □ Dưới 35 nTừ 35 đến 45 ũTrên 45
Phần 2. Ý kiến của giảng viên về các vấn đề liên quan

Quý Thầy/Cô vui lòng cho ý kiến đánh giá theo thang đo 5 mức từ 1 đến 5
1: Rất không đong ý/Rất không hùi lòng;
2: Không đòng ỷ / Không hài lòng;
3: Đồng ỷ  một phần/Hài lòng một phần;
4: Đồng ỷ/Hài lòng;
5: Hoàn toàn đồng ý /  Hoàn toàn hài lòng.

TT Các tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá
1. Đánh giá sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Truông, Khoa
1. Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Nhà trường, của Khoa 

dươc phổ biến rõ ràng đến Thầy/Cô.
© © © © ©

2 Nội dưng Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục phù hợp, dễ nhớ, 
dễ tiếp cân.

© © © © ©

II. Đánh giá về công tác tuyển sinh
'ì3. Chính sách và quy định về tuyển sinh rõ ràng, đúng các quy định hiện hành và được 

câp Iihât hằng năm.
© © © © ©

4. Tiêu chí và phương pháp tuyển sinh/lựa chọn NH được xác định rõ ràng © © © © ©

5. Chính sách và quy định tuyển sinh (đối tượng, quy trình thi/xét tuyển, đánh giá đầu 
vào; đối tương thi tuyển, xét tuyển; đối tương ưu tiên, ...) được ông bố công khai.

G) © © © ©

III. Đánh giá về công tác đào tạo
Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, khung chuông trình đào tạo © © © © ©

6. Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với chuấn đầu ra. © © © © ©
7. Các học phần trong chương trình dạy học được bố trí hợp lý. © © © © ©

8. Mục tiêu, chuẩn đầu ra, Khung chương trình được công bố công khai đến người học 
qua nhiều hình thức khác nhau.

© © © © ©

9. Khối lượng kiến thức toàn khóa (Khung chương trình đào) phù họp với người học. © © © © ©

Nội dung giảng dạy © © © © ©
10. Nội dung giảng dạy của giảng viên bám sát đề cương chi tiết học phần. © © © © ©
11. Giáng viên thường xuyên có sự liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn trong giảng dạy. © © © © ©
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13. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá được thông báo sớm, công khai, rõ ràng ® © © © ©
14. Nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá phù họp với mức độ đạt chuẩn dầu ra ® © © © ©

15.
Các phương pháp kiểm tra, đánh giá đa dạng, đảm bảo độ tin cậy, tính giá trị, khách 

quan và công bằng
® © © © ©

16. Nội dung đề thi có sự phân hoá trình độ của ngưòi học ® © © © ©
17. Kết quả kiểm tra, đánhgiá được phản hồi kịp thời đến người học ® © © © ©
18. Người học tiếp cận dễ dàng với quy định về khiếu nại kết quả học tập ® © © © ©

Trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của giảng viên
19. Giảng viên nhiệt tình giúp đõ’ người học 0 © © © ©
20. Giảng viên truyền đạt nội dung của học phần đầy đủ, rõ ràng, chính xác và dễ hiểu ® © © © ©
21. Giảng viên có năng lực chuyên môn cao ® © © © ©
22. Giảng viên có phương pháp giảng dạy tốt, đa dạng ® © © © ©

23.
Giảng viên thường xuyên giáo dục người học về đạo đức, y đức, về lý tưởng và nề 

nếp học tập, sinh hoạt
® © © © ©

24. Giảng viên luôn tư vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho người học ® © © © ©
25. Giảng viên có tác phong sư phạm và cách ứng xử chuẩn mực với người học ® © © © ©
IV. Đánh giá về các điều kiện hỗ trọ' học tập

Co' sỏ' vật chất, trang thiết bị, hệ thống Công nghệ thông tin, thu viện
26. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học ® © © © ©
27. Phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm đáp ứng nhu cầu của người học ® © © © ©
28. Thư viện của Trường có đầy đủ sách, tài liệu phục vụ quá trình học tập ® © © © ©
29. Hệ thống máy tính, mạng internet, wifi của Trường đáp ứng nhu cầu của sv ® © © © ©

Đánh giá hoạt động tư vấn học tập, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng

30.
Người học được tiếp cận dễ dàng với các quy chế, quy định về đào tạo, NCKH, Sở' 

hữu trí tuệ của Bộ GDĐT và Nhà trường ban hành.
® © © © ©

31. Hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ quá trình học tập từ GVCN/cố vấn học tập và GV 
giảng dạy đáp ứng nhu cầu của sv

® © © © ©

32. Nguời học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học ® © © © ©
33. Người học được tạo điều kiện đế tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng ® © © © ©

Đánh giá hoạt động định hưóng nghề nghiệp và hỗ trọ' việc làm
34. Hoạt động định hướng nghê nghiệp của Trường, Khoa, GV đáp ứng nhu câu của ® © © © ©
35. Hoạt động hô trợ việc làm cuôi khoá của Trường, Khoa đáp ứng nhu câu của người học ® © © © ©

Đánh giá môi trưòng cảnh quan, môi truờng tâm lý
36. Có môi trường thân thiện, thoải mái trong hoạt động học tập và nghiên cứu ® © © © ©
37. Cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn, tạo sự thuận lợi cho người 

học (trong đó có chú ý đến người học bị khuyết tật) học tập, nghiên cứu. ® © © © ©

38. Người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động phong trào, luyện tập văn 
nghệ, thể dục thể thao, hoạt động ngoại khoá

® © © © ©

V. Đánh giá CO' chế phản hồi thông tin

39.

Hiệu quả của các cơ chế phản hồi ý kiến của Nhà trường hiện nay (đường dây nóng, 
đoàn thanh niên, hội sinh viên, gmail, ...) ® © © © ©

Phân 3. Y kiên khác (về  cơ sớ  vật chất, trang thiết bị và Thư viện: về chất lượng giáng dạ)> các học phần đại cương 
/cơ  sở  khối ngành/cơ sở  ngành và chuyên ngành (về năng lực, phương pháp giang dọ}> của GV, về ỷ  nghĩa cua kiến thức 
và kỹ năng trong các học phản nà}> đối với ngành/chuyên ngành đào tạo như anh/chị mong muốn): về thực lập/thực tế tại 
bệnh viện; về chất lượng phục vụ của các phòng chức năng; về chất lượng phục vụ của G V chủ nhiệm /cổ van học tập cắp 
Khoa/Trường; về môi trường học tập và các trai nghiệm thời sinh viên tại Trường)

Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của Anh/Chị!
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45. Lương, các chế độ phụ cấp và thay đối CDNN được thực hiện đúng quy định © © © © ©

46. Các hoạt động đào tạo,bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghiệp vụ được tiến khai 
đến giảng viên.

© © © © ©

VII. Đánhgiá về công tác phục vụ cộng đồng

47. Chính sách, kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng cứa Nhà 
trường dược xác định rõ ràng, đa dạng, phù hợp.

© © © © ©

48. K.ết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng rất tốt, mang 
lai ý nghĩa cho xã hôi.

© © © © ©

49. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nốivà phục vụ cộng đồng có dóng 
góp lớn cho xã hôi.

© © © © ©

50. Hoạt động phục vụ cộng đồng giúp giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn và đạo 
đức nghề nghiêp.

© © © © ©

VIN Đánh giá về CO' chế phản hồi thông tin © © © © ©

51.
Hiệu quả của các cơ chế phản hồi ý kiến của Nhà trường hiện nay (đường dây nóng, 

đoàn thanh niên, hôi sinh viên, gmail,...)
© © © © ©

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quỷ Thầy/Cô!
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12.
Giảng viên mở rộng, cập nhật các nội dung và thông tin mới bên ngoài nội dung của 

giáo trình. © © © © ©

Phuoìig pháp giảng dạy của giảng viên

13.
Giảng viên áp dụng đa dạng các phương pháp dạy học tích cực nhằm khuyến khích 

SV pháttriến nănglưc tư hoc, tư nghiên cứu và làm việc nhóm.
G) © © © ©

14.
Giảng viên huớng dẫn ngưòi học sử dụng sử dụng các hoạt động học tập phù hợptừ 

đó giúp NH chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được CĐR.
© © © © ©

15.
Giảng viên sử dụng các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù họp nhằm hỗ 

trợ người học rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đòi.
® © © © ©

Phuong pháp kiếm tra, đánh giá kết quả học tập
16. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá được thông báo sớm, công khai, rõ ràng. © © © © ©
17. Nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá phù họp với mức độ đạt chuấn đầu ra. © © © © ©

18.
Các phương pháp kiếm tra, đánh giá đa dạng, đảm bảo độ tin cậy, tính giá trị, khách 

quan và công bằng.
© © © © ©

19. Nội dung đề thi có sự phân hoá trình độ của người học. © © © © ©
20. Kết quả kiếm tra, đánhgiá được phản hồi kịp thời đến người học. ® © © © ©
21. Người học tiếp cận dễ dàng với quy định về khiếu nại kết quả học tập. ® © © © ©

Trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của giảng viên
22. Giảng viên nhiệt tình giúp đỡ người học ® © © © ©
23. Giảng viên truyên đạt nội dung của học phân đây đủ, rõ ràng, chính xác và dê hiếu. ® © © © ©
24. Giảng viên có năng lực chuyên môn cao. ® © © © ©
25. Giàng viên có phương pháp giảng dạy tốt, đa dạng. ® © © © ©

26.
Giảng viên thường xuyên giáo dục nguời học về đạo đức, y đức, về lý tưởng và nề 

nếp học tập, sinh hoạt.
© © © © ©

27. Giảng viên luôn tư vấn học tập và định hưÓTig nghề nghiệp cho người học. ® © © © ©
28. Giảng viên có tác phong sư phạm và cách ứng xử chuẩn mực vói người học. © © © © ©
29. Trình độ chuyên môn, đạo đức của nhân viên hỗ trọ'
30. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ có năng lực chuyên môn tốt. ® © © © ©
31. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình trong phối họp giải quyết công việc. ® © © © ©
IV. Đánh giá các điều kiện hỗ trọ' giảng dạy

Co’ sỏ' vật chất, trang thiết bị, hệ thống Công nghệ thông tin, thu- viện ® © © © ©
32. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng đầy đủ nhu cầu của giảng viên. ® © © © ©
33. Phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm đáp úng nhu cầugiảng dạy của giảng viên. ® © © © ©
34. Thư viện của Truông có đầy đủ sách, tài liệu phục vụ quá trình giảng dạy, nghiên cứu. ® © © © ©
35. Hệ thống máy tính, mạng internet, wifi của Trường đáp ứng nhu cầu của giảng viên. ® © © © ©

Môi truòng cảnh quan, môi truòng tâm lý, sức khỏe, an toàn
36. Có môi trường thân thiện, thoải mái trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu. ® © © © ©

37. Cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn, tạo sự thuận lợi cho giảng 
viên trong giảng dạy và nghiên cứu. ® © © © ©

V . Đánh giá công tác nghiên cứu khoa học, sử hữu trí tuệ
38. Công tác nghiên cứu khoa học của GV được tố chức bài bản, sản phẩm của nghiên 

cứu khoa học được áp dụng thường xuyên vào công tác giảng day. ® © © © ©

39. GV và cán bộ nghiên cứu được hỗ trợ, tham gia vào các hoạt động sở hữu trí tuệ. ® © © © ©

40.

Xây dựng quy định cụ thể nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học, số lượng và chất 
lượng NCKH mà giảng viên và cán bộ nghiên cứu thực hiện theo định mức nhiệm vụ 
và vi trí viêc làm.

® © © © ©

41. Nguôn ngân sách phân bô cho các hoạt động NCKH và chuyên giao công nghệ được 
điều chỉnh phủ họp. ® © © © ©

V I . Đánh giá về công tác cán bộ

42.
Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều dộng, chuyển đối vị trí công tác được phổ biến 

công khai đến GV. ® © © © ©

43.
Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều dộng, chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện 

đầy đủ đến GV.
© © © © ©

VI. Đánh giá về chế độ chính sách

44.
Công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại cuối năm được thực hiện công khai, 

minh bạch, rõ ràng, công bằng. © © © © ©



23

BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - Dược ĐÀ NẢNG

99 Hùng Vương - ọ. Hải Châu - TP. Đà Nằng
Điện Thoại: 02363. 835.380________

Mẩu 6.2: Phiếu ỉấy ý kiến chuyên viên -  nhân viên về điều kiện và môi triròug làm việc

PHIÉU LẢY Ỷ KIÉN CHUYÊN VIÊN -  NHÂN VIÊN VÈ ĐIÈƯ KIỆN 
VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Nhằm phục vụ công tác tự đánh giá, nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo và môi trường 
làm việc tại Trường, các chuyên viên, nhân viên vui lòng cho ỷ  kiến đánh giá bằng cách tra lời 
các câu hỏi trong phiếu lấy ỷ  kiến này. Vui lòng chọn vào đúng mức đánh giá được lựa chọn 
trong từng tiêu chí.

Phần 1. Thông tin chung

6. Thầy/cô thuộc đơn vị (Khoa/bộ môn/Trung tâm/Phòng):.......................................................
7. Vị trí công việc hiện nay: Chuyên viên □ Nhân viên □
8. Giới tính: Nam □ Nữ □
9. Thâm niên công tác: Dưới 5 năm □ Từ 5 năm đến dưới 10 năm □ Trên 10 năm □
10. Tuổi: □ Dưới 35 ũTừ 35 đến 45 nTrên 45
Phần 2. Ý kiến của cán bộ chuyên viên, nhân viên về các vấn đề liên quan

Quý Thầy/Cô vui lòng cho ý kiến đánh giá theo thang đo 5 mức từ 1 đến 5
1: Rất không đồng ý/Rất không hài lòng;
2: Không đồng ỷ /  Không hài lòng;
3; Đồng ý  một phần/Hài lỏng một phần;
4: Đồngý/Hài lỏng;
5; Hoàn toàn đồng ỷ /  Hoàn toàn hài lòng

TT Các tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá
I. Đánh giá sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục cùa Truông, Khoa

1. Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Nhà trường, của Khoa 
đươc phổ biến rõ ràng đến Thầy/Cô.

G) © © © ©

2. Nội dung Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục phù họp, dễ 
nhớ, dễ tiếp cân.

© © © © ©

II. Đánh giá về công tác tuyển sinh

3. Chính sách và quy định về tuyển sinh rõ ràng, đúng các quy định hiện hành và 
đươc câp nhât hàng năm.

© © © © ©
4. Tiêu chí và phương pháp tuyển sinh/lựa chọn NH được xác định rõ ràng . © © © © ©

5.
Chính sách và quy định tuyển sinh (đối tượng, quy trình thi/xét tuyển, đánh giá đầu 

vào; đối tượng thi tuyển, xét tuyển; đối tượng ưu tiên,...) được công bố công khai. © © © © ©

Trình độ chuyên môn, đạo đức của chuyên viên, nhân viên hỗ trọ
6. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ có năng lực chuyên môn tốt © © © © ©
7. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình trong phối hợp giải quyết công việc © © © © ©
III. Đánh giá các điều kiện hỗ trọ

Co sỏ’ vật chất, trang thiết bị, hệ thống Công nghệ thông tin, thư viện © © © © ©
8. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chuyên viên, nhân 

viên hỗ trợ © © © © ©
9. Phòng làm việc đáp ứng nhu cầu công tác của chuyên viên, nhân viên © © © © ©
10. Hệ thống máy tính, mạng internet, wifi của Trưòng đáp ứng nhu cầu làm việc của 

chuyên viên, nhân viên © © © © ©
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Môi truòng cảnh quan, môi trường tâm lý, sức khỏe, an toàn

II. Có môi trường thân thiện, thoải mái trong hoạt động hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên 
cứu khoa hoc. © © © © ©

12. Cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn, tạo sự thuận lợi cho chuyên 
viên, nhân viên công tác và nghiên cứu. © © © © ©

IV. Đánh giá công tác nghiên cứu khoa học, sử hữu trí tuệ

13. Công tác nghiên cứu khoa học của chuyên viên, nhân viên hỗ trợ đuực tổ chức bài bản, sản 
phẩm của nghiên cứu khoa học được áp dụng thường xuyên vào công tác chuyên môn. © © © © ©

14. Cán bộ nghiên cứu dược hỗ trợ, tham gia vào các hoạt động sở hữu trí tuệ. © © © © ©

15.
Xây dựng quy định cụ thể nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học, số lượng và chất lượng 

NCKH cán bộ nghiên cứu thực hiện theo định mức nhiệm vụ và vị trí việc làm. © © © © ©

16. Nguồn ngân sách phân bố cho các hoạt động NCKH và chuyên giao công nghệ được 
diều chỉnh phù hợp. © © © © ©

V. Đánh giá v ề  công tác cán bộ

17.
Công tác tuyến dụng, bố nhiệm, điều dộng, chuyển đổi vị trí công tác được phổ biến 

công khai đến chuyên viên, nhân viên hỗ trợ © © © © ©

18.
Công tác tuyển dụng, bố nhiệm, điều dộng, chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện 

đầy đủ đến chuyên viên, nhân viên hỗ trơ © © © © ©
VI. Đánh giá về chế độ chính sách

19.
Công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại cuối năm được thực hiện công khai, 

minh bạch, rõ ràng, công bằng. © © © © ©

20. Lương, các chế độ phụ cấp và thay đối CDNN được thực hiện đúng quy định © © © © ©

21. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghiệp vụ được tiển 
khai đến - chuyên viên, nhân viên hỗ trợ © © © © ©

VII. Đánhgiá về công tác phục vụ cộng đồng

22. Chính sách, kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng của Nhà 
trường được xác định rõ ràng, đa dạng, phù hợp © © © © ©

23. Kết quả thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng rất tốt, mang 
lại ý nghĩa cho xã hội. © © © © ©

24. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng có 
đỏng góp lớn cho xã hội. © © © © ©

25. Hoạt động phục vụ cộng đồng giúp chuyên viên, nhân viên hỗ trợ nâng cao trình dộ 
chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. © © © © ©

VIII. Đánh giá v ề  CO' chế phản hồi thông tin
26. Hiệu quá của các cơ chế phản hồi ý kiến của Nhà trường hiện nay (đường dây nóng, 

đoàn thanh niên, hội sinh viên, gmail, ...) © © © © ©

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quỷ Thầy/Cô!
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BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẢNG

99 Hùng Vương - Q. Hải Châu - TP. Đà Nằng 
Điện Thoại: 02363. 835.380

PHIẾU LÁY Ỷ KIẾN PHẢN HÒI TỪ NGƯỜI HỌC ĐÀU KHÓA
Chúc mừng Anh/Chị đã chính thức trở thành thành viên của Trường Đại học Kỹ thuật 

Y - Dược Đà Nang. Nhằm mục đích nâng cao chắt lượng công tác tuyên sinh và hô trợ 
người học đầu khỏa, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cho người học, Nhà 
trường rắt mong nhận được ỷ  kiến đánh giá của anh/chị thông qua các nội dung được để 
cập dưới dây.

Nhà trường cam kết những thông tin trong phiếu này hoàn toàn được bảo mật và kết quả 
lấy ỷ  kiến chỉ sử dụng vào mục đích cải tiến và nâng CCIO chất lượng hô trợ người học.

Mẩu 7: Phiếu lấy ý kiến tân sinh viên về công tác tuyến sinh, nhập học

Phần 1. Thông tin cá nhân ngưòi học

1. Mã sinh viên:
2. Họ và tên:
3. Giới tính:
4. Số thẻ căn cước/CMND:
5. Tên ngành đào tạo:
6. Điện thoại:
7. Email:

Phần 2. Nội dung lấy ý kiến

8. Anh/Chị biết đến Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nang qua các kênh thông tin nào?
□ Tự tìm kiếm trên Internet, báo điện tử
□ Mạng xã hội Face book
□ Mạng xã hội Zaỉo
□ Cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường tại địa chỉ: https://dhktyduocdn.edu.vn/kt
□ Do người thân giới thiệu
□ Do anh chị khóa trên, bạn bè giới thiệu
□ Do đoàn tư vấn tuyên sinh của Trường đến tư van trực tiếp
□ Do thầy cô ở trường THPT giới thiệu
□ Đọc được từ câm nang tuyên sinh, báo giây
□ Qua số diện thoại hotline tư vấn tuyên sinh của Trường
□ Ỷ kiến khác: ...................................................................................................

9. Theo Anh/Chị, thông tin trên cồng thông tin tuyển sinh của nhà trường tại địa chi 
https://dhktyduocdn.edu.vn/# có cung cấp đầy đủ thông tin về tiêu chí/phương pháp tuyển 
chọn người học mà Anh/Chị cần không?

□ Có đầy đủ thông tin và chi tiết
□ Có đủ thông tin cần thiết nhưng chưa chi tiết
□ Cỏ thông tin nhưng chưa đầy đủ
□ Không có đủ thông tin tôi cần
□ Nếu thiếu thông tin thì đó là thông tin g ì? ....................................................

https://dhktyduocdn.edu.vn/kt
https://dhktyduocdn.edu.vn/%23
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10. Mức độ hiếu về ngành, nghề mà Anh/Chị lựa chọn học tại Nhà trường?
□ Hiểu rõ □ Hiên một phần □ Chưa hiếu rõ

1 1. Khi nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường, Anh/Chị có nhu cầu nhận được sự tư vấn Ban tuyển 
sinh Nhà trường không?

□ Tôi cần sự tư vấn và ho trợ từ phía Ban tuyến sinh của Trường
□ Tôi đã tìm hiên kỹ và không cần hồ trợ

12. Neu Anh/Chị đã được Ban tuyển sinh tư vấn về ngành nghề tuyển sinh xin vui lòng cho biết 
ý kiến nhận xét của Anh/Chị?

□ Hoàn toàn không hài lòng
□ Không hài lỏng
□ Hài lòng một phần
□ Hài lòng
□ Hoàn toàn hài lòng

13. 'Phông tin trúng tuyển có được thông báo đến Anh/Chị kịp thời không?
□ Cổ □ Không

14. Hình thức thông báo điểm chuẩn tuyển sinh, thông tin xác nhận nhập học có phù hợp không?
□ Có □ Không

15. 'Pheo Anh/Chị, hình thức tư vấn tuyển sinh nào là hiệu quả nhất, giúp Anh/Chị biết được 
nhiều thông tin về Trường và ngành học nhất?

TT Tiêu chí đánh giá
15.1 Thông tin tuyên sinh công khai trên Website Trường tại đại chỉ: 

https://dhktvduocdn.edu.vn/# □

15.2 Đội ngũ tư vấn tuyến sinh □
15.3 Hotline tư vấn □
15.4 Fanpage Facebook của Trường □
15.5 Tư vấn trực tuyến □

16. Đánh giá của Anh/Chị về công tác nhập học của Trường?

TT Ticu chí đánh giá

Mức độ đánh giá
Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Đồng ý 
một 
phần

Đồng ý
Hoàn 
toàn 

đồng ý

16.1 Quy trình nhập học rõ ràng, thuận tiện 
đối với sv

G) © © © ©

16.2 Thủ tục, giấy tờ nhập học rõ ràng, dễ hiểu 
đối với sv

© © © 0 ©

16.3 Thái độ phục vụ và đón tiếp của nhân 
viên, tình nguyện viên khi đến nhập học 
hòa nhã, tận tình, thân thiện

G> © © ©

—  ------------------- 7--------------------------------------— --------- 7---------------------- ------------------s--- ---------------------- ---------------------- ----------------------

17. Các ý kiên khác của Anh/Chị đôi với công tác tuyên sinh và nhập học của Trường?

Trân trọng cảm ơn mọi sự đóng góp. Chúc Anh/Chị học tập tôt và thành công!

https://dhktvduocdn.edu.vn/%23
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Mầu 8.1. Phiếu lấy ý kiến cựu ngưòi học (sau 1 năm tốt nghiệp) về tình hình việc làm

BỘ YTẾ
TRUÔNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẰNG

99 Hùng Vương - ọ. Hải Châu - TP. Đà Năng 
Điện Thoại: 02363. 835.380

PHIÉU LẤY Ý KIÉN PHẢN HÒI TÙ cựu NGƯỜI HỌC 
VÈ TÌNH HỈNH VIỆC LÀM

Nhằm giúp Nhà trường có được thông tin đầy đu về tình hình việc làm; khá năng tham gia vào thị trường lao 
động của NH sau tốt nghiệp làm CO'sớ  điều chinh chi tiêu tuyến sinh, cơ cấu lại ngành đào tạo, đôi mới nội dung 
chương trình, phương pháp giang dạy nhẳmg nâng cao chất lượng đào tạo và tỳ’ lệ NH có việc làm sau khi lốt 
nghiệp, Nhà trường rất mong nhận được các ý  kiến phan hồi của quý anh/ch ị vê một sổ van đê liên quan đến tình 
hình việc làm sau tốt nghiệp.

Những thông tin cá nhân trong Phiếu lẩy ý  kiến này được g iữ  b í mật tuyệt đổi và không sư  dụng vào bất 
kỳ mục đích khác. X in  chân thành cám ơn!

(Xin vui lòng đọc tùng mục hỏi và đánh dấu vào đúng phuong án đuực lụa chọn)

I. Thông tin cá nhân
1. Mã sinh viên:.........................................................................................................................
2. Họ và tên:.............................................................................................................................
3. Giới tính:................................................................................................................................
4. Số thẻ căn cước/ CMND:.......................................................................................................
5. Ngành/chuyẽn ngành đảo tao và năm tốt nghiẽp: ...............................................................
6. Hệ đào tạo: (D ĐHCQ © ĐH VLVH
7. Điện thoại:............................................................................................................................
8. Email:.....................................................................................................................................
9. Địa chỉ nơi làm việc (Tỉnh/thành phố):................................................................................

II. Thông tin tình hình việc làm
10. Thòi gian anh/chị hoàn thành chương trình đào tạo tại Trường:

1/ □ < 4 năm 2/ □ 4 năm 3/ □ 5 năm 4/ □ 6 năm 5/ □ > 6 năm
11. Anh/chị vui lòng cho biết tình trạng việc làm hiện nay của anh/chị:

1/ □ Đã có việc làm đúng ngành đcto tạo.
2/ □ Đã có việc làm liên quan đến ngành đào tạo.
3/ □ Đã có việc làm nhưng không liên quan đến ngành đào tạo.
4/ □ Đang tiếp tục học năng cao.
5/ □ Chua có việc làm.

* Neu đã có việc làm vui lòng chuyển sang câu 12, nếu chưa có việc làm chuyên sang câu 13.

12. Anh/chị đang làm việc trong tổ chức/doanh nghiệp thuộc khu vực:
ỉ /  □ Nhà nước. 2/ □ Tư nhân.
3/ □ Tự tạo việc làm. 4/ □ Có yếu tố nước ngoài.

13. Neu chưa có việc làm:
13.1.Anh/Chị vui lòng cho biết lý do vì sao chưa có việc làm:

/ / □  Đã xỉn việc nhưng không (hành công. 2/ □ Chưa có việc làm như ỷ  muốn.
3/ uMuon tiếp tục đi học nâng cao. 4/ □ Khác:...................................
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13.2.Nếu đã xin việc nhưng không thành công, anh/chị vui lòng cho biết lý do (có thể chọn 
nhiều phương án):

l /  □ Kiến thức ngành đào tạo chưa phù hợp. 2/ □ Thiếu kỹ năng làm việc nhóm.
3/ □ Kỹ năng ngành đào tạo chưa phũ hợp. 4/ □ Thiếu kỹ năng lập kế hoạch.
5/ □ Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ừng được yêu cầu. 6/ □ Thiếu các mối quan hệ xã hội. 
7/ □ Trình độ tin học chưa đáp ứng được yêu cầu. 8/ □ Năng lực tài chính chưa đáp 
ứng được.
9/ □ Thiếu kỹ năng viết hồ sơ và dự phỏng vấn. 10/ □ Thiếu kinh nghiệm làm việc. 
Ị 1/ □ Lý do khác: ................................................................................................................

14. Neu đã có việc làm, anh/chị vui lòng cho biết đã được tuyến dụng thông qua:
1/ □ Các chương trình tuyên dụng chỉnh thức 2/ □ Mối quan hệ với cơ quan từ
khi thực tập
3/ □ Người quen giới thiệu 4/ □ Khác: ....................................................

15. Anh/chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng với công việc đang đảm nhận:
□ Hoàn toàn không hài lồng □ Không hài lòng
□ Hài lòng một phần □ Hài lòng □ Hoàn toàn hài lòng

16. Khoảng thời gian anh/chị tìm được việc làm lần đầu tiên kể từ sau khi tốt nghiệp:
1/ □ Có việc làm ngay 2/ □ Từ 1 đến 6 tháng
3/ □ Từ 7 đến 12 tháng 4/ □ Sau 01 năm

17. Thu nhập hằng tháng từ công việc chính của anh/chị hiện nay là bao nhiêu:
1/ □ Dưới 5 triệu dồng 2/ □ Từ 5 đến dưới 10 triệu đồng
3/ □ Từ 10 đến dưới 15 triệu dồng 4/ □ Từ 15 triệu dồng trở lên

18. Anh/chị có cho rằng mình đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với công 
việc theo ngành/chuyên ngành đã được đào tạo:

ỉ /  □ Đã học được dầy đủ. 2/ □ Chỉ học dược một phan.
3/ □ Không học được đầy đủ.

19. Anh/chị có tham gia vào các khóa đào tạo/ bồi dưỡng để bổ trợ về chuyên môn sau khi tốt 
nghiệp:

1/ □ Khóa học dưới 1 thúng 2/ □ Từ 01 đến dưới 03 tháng
3/ □ Từ 03 đến dưới 06 thủng 4/ □ Khóa học trên 6 tháng

20. Trong quá trình làm việc, anh/chị cảm thấy những kỹ năng nào sau đây là cần thiết?
ỉ /  □ Kỹ năng thuyết trình trước đám đông 2/ □ Kỹ năng làm việc nhóm
3/ □ Kỹ năng giao tiếp hằng ngoại ngữ 4/ □ Kỹ năng lãnh dạo/quản lỷ
5/ □ Kỹ năng tin học vãn phòng 6/ □ Kỹ năng lập kế hoạch
7/ □ Kỹ năng viết báo cáo 8/ □ Kỹ năng khác:......................................

Chân thành cảm ơn ý kiến đỏng góp của Anh/Chịỉ



BỘ YTẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - Dược ĐÀ NẢNG

99 Hùng Vương - ọ. Hải Châu - TP. Đà Nang 
Điện Thoại: 02363. 835.380

PHIÊU LÁY Ỷ KIÉN PHẢN HÒI TỪ cựu NGƯỜI HỌC 
VÈ CHÁT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG

Nhằm giúp Nhà trường có được thông tin đầy đù về kha năng tham gia vào thị trường lao động cua N ỉ / san tốt 
nghiệp làm cơ sờ điểu chinh chi tiêu tuyển sinh, cơ cấu lại ngành đào tạo, đôi mới nội cỉung chương trình, phương 
pháp giảng dạ}> nhằmg nâng cao chất lượng đào tạo và tỳ lệ NH có việc làm sau khi tổt nghiệp, Nhà trường rất 
mong nhận được các ỷ  kiến phán hồi cua quý anh/chị về một số vấn để liên quan đến chất lượng đào tạo cua Trường.

Những thông tin cả nhân trong Phiếu lấy ý  kiến này được g iữ  b l mật tuyệt đoi và không sử  dụng vào bất 
kỳ m ục đích khác. X in  chân thành cam ơn!

(Xin vui lòng đọc từng mục hỏi và đánh dấu vào đúng phưong án đuực lựa chọn)

I. Thông tin cá nhân

1. Tên ngành/chuyên ngành được đào tạo :............................................................................
2. Năm tốt nghiệp:..............................................................................................................
3. Hệ đào tạo: ® ĐHCQ © ĐH VLVH

II. Đánh giá về chưong trình đào tạo

Hãy cho biết mức độ đồng ý của anh/chị với các phát biểu sau đây bằng cách chọn vào ô thích 
hợp theo thang đo 5 mức từ 1 đến 5.

29

Mầu 8.2. Phiếu lấy ý kiến cựu NH (sau 1 năm tốt nghiệp) về chưong trình đào tạo

(D=Hoàn toàn không đồng ỷ, 0= Không dồng ỷ, <3k=Phần vân, ©=Đồng ý, ®=Hoàn toàn đồng ý
TT Các tiêu chí nhận xét/đánh giá Mức độ đánh giá

v ề  Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục
4. Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Nhà trường, của Khoa 

đươc phổ biến rõ ràng đến người hoc ® © © © ©

5. Nội dung Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục dễ nhớ, dễ thực hiện, 
phù hơp với ngành hoc ® © © ® ©

v ề  mục tiêu và chương trình đào tạo
6. Ngành học có mục tiêu rõ ràng và phù hợp với yêu cầu xã hội ® © © © ©
7. Chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi đối với sv ® © © © ©
8. Nội dung CTĐT có khối lượng phù hợp với CĐR ® © © © ©

9. Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành hợp lý và việc phân bố thứ tự các học phẩn 
trong toàn khóa đào tao là hop lý ® © © © ©

10. Người học được cung cấp đủ thông tin về CĐR, CTĐT và ĐCCT học phần ® © © © ©
v ề  đôi ngũ giảng viên

11. Hầu hết các GV có kiến thức chuyên đáp ứng yêu cẩu giảng dạy ® © © © ©
12. Hầu hết các GV cập nhật nội dung giảng dạy phù hợp với thực tiễn ® © © © ©
13. Hầu hết các GV đều nhiệt tình, sẵn sàng giúp đõ' sv trong và ngoài giò' lên lớp ® © © © ©
14. Hầu hết các GV bảo đảm giò' lên lóp và kế hoạch giảng dạy ® © © © ©
15. Ngưòi học được GV cung cấp/gió'i thiệu đầy đủ, kịp thời các tài liệu học tập và tham khảo ® © © © ©

v ề  kiếm tra, đánh giá

16. Nhà trường đã sử dụng đa dạng các hình thức thi, kiêm tra đánh giá kêt quả học tập của 
người hoc để đat đươc CĐR ® © © © ©

17. Các kỳ thi, kiểm tra đánh giá luôn đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan và đảm 
bảo tin cậy ® © © © ©

18. Các hình thức kiểm tra đánh giá, tiêu chí đánh giá kết quả học tập được thiết kế rõ ràng, 
phù hop và công bố công khai đến người hoc ® © © © ©

v ề  mức độ đáp ứng của chuông trình đào tạo
19. Chương trình đào tạo đáp ứng được các mục tiêu của ngành/chuyên ngành đào tạo ® © © © ©

20. Chuẩn đầu ra CTĐT đã cụ thể hóa được mục tiêu CTĐT ® © © © ©



30

21. Chương trình đào tạo cung cấp đến sv đầy đủ những kiến thức cần thiết đối với nghề 
nghiệp và dược cập nhật ® © © © ©

22. Chương trình đào tạo cung cấp đến sv đầy đủ những kỹ năng cần thiết đối với nghề nghiệp ® © © © ©
23. Quy trình xây dựng, phát triển và cải thiện CTĐT (các môn học) của nhà trường và cua 

khoa/bộ môn phù hợp ® © © ® ©
24. Chương trình đào tạo giúp sv phát triển nhân cách, đạo đức nghề nghiệp ® © © © ©
25. Chưong trình đào tạo đã trang bị cho sv khả năng nghiên cún cần thiết trong lĩnh vực nghề nghiệp ® © © © ©
26. Người học tự tin về khả năng đáp ứng các yêu cầu của nghề nghiệp ® © © © ©

v ề  công tác quản lý và phục vụ đào tao
27. Công tác tô chức đào tạo của Khoa/bộ môn và của Tmòng tạo điều kiện thuận lợi đối với sv ® © © © ©
28. Người học được cung cấp/phổ biến đầy đủ về các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT và của 

■ Nhà trường_____________________________ ® © © © ©
29. Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tạo điều kiện thuận lợi đế sv học tập linh hoạt ® © © © ©
30. Kết quả học tập của sv được thông báo chính xác, kịp thời ® © © © ©
31. Hệ thống cố vấn, tư vấn, hỗ trợ quá trình học tập đáp ứng nhu cầu sv ® © © © ©
32. Khoa/Trường có các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp đối với sv ® © © © ©
'"í ^ Cán bộ hỗ trợ (các phòng/trung tâm chứng năng) có thái độ phục vụ tốt với sv ® © © © ©
34. Thư viện có đẩy đú tài liệu học tập và tham kháo đối với hầu hết các môn học ® © © © ©
35. Phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm đáp ứng nhu cầu sv ® © © © ©

36. Có nơi lưu trữ đồ dùng cá nhân, phòng giao ban/học nhóm với đầy đủ trang thiết bị, 
dụng cụ để sv thực tập lâm sàng ® © © © ©

37. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu của sv và luôn đuọc sửa chữa kịp thời ® © © © ©

38. Hệ thống máy tính, mạng Internet, phần mềm, trang thông tư điện tử... hoạt động ổn 
dinh và dáp ứng được nhu cẩu học tập cửa người học ® © © © ©

v ề  các trải nghiệm trong sinh hoạt và đòi sống của anh/chị tại Trường

39. Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội, y tế và an toàn, an ninh trong 
khuôn viên trường ® © © © ©

40. Người học đuọc tạo điều kiện hoạt động phong trào, luyện tập văn nghệ, thể dục thể thao,v.v... © © © © ©

41. Khoa/Trường thường xuyên tuyên truyền, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối 
sống lành mạnh dành cho sv © © © © ©

42. Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở  và sinh hoạt của sv ® © © © ©
43. Các hoạt động Đoàn, Hội có tác dụng tốt, thiết thực ® © © © ©
44. Môi trường, cảnh quan đáp ứng được nhu cầu của nguời khuyết tật ® © © © ©
45. Môi trường tâm lý, xã hội tạo thuận lợi đối với hoạt động đào tạo, nghiên cứu ® © © © ©

III. Đánh giá khác

46.
Anh/chị hài lòng về hoạt động và hiệu quả của các cơ chế phản hồi ý kiến của Nhà 

trường hiện nay (Đường dây nóng, Đoàn Thanh niên, Gmail, hội thảo, hội nghị, ...)
<D= Hoàn toàn hài lòng, ©= Hài lòng, <3)=Hài lòng ìììột phần, <S)-Không hìũ lòng, (D=Hoàn toàn không hài lòng

® © © © ©

47.

Theo anh/chị, những môn học nào trong CTĐT cần phải xem xét để điều chỉnh? (xuất phát từ yêu cầu cô 
việc thực tế của anh/chị trong quá trình công tác)

- C ác m ôn h o c  không  cần  th i ế t : ...............................................................................................................

ng

- C ác m ôn htìc cần  g iam  bớ t thờ i lương: ................................................................................................

- C ác m ôn hoc cần tăng  thêm  thờ i lương: ...............................................................................................

- C ác m ôn hoe hoăc chuyên  để  cần hô su n g  m ới: ...................................................................................

48.

Anh/chị có ý kiến đóng góp khác về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội của 
ĩrường và khoa/bộ môn?

Chân thành cắm ơn ý kiến đóng góp của Anh/Chị!


